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           4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Trường Tiểu học Tân Hồng – Bình Giang.

5.  Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: Trường Tiểu học Tân Hồng.

Địa chỉ: Tân Hồng – Bình Giang – Hải Dương.

6.  Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 

+ Về đội ngũ giáo viên:  Có kiến thức cơ bản, có kĩ năng sư phạm.

+ Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học: Có đủ các đồ dùng, thiết bị dạy 
học, điều kiện cho học sinh quan sát.
7. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Năm học 2014 – 2015, từ tháng 8/2014
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TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến


Tiếng Việt là một trong hai môn học cơ bản ở Tiểu học mà trong đó học sinh sử dụng tiếng mẹ đẻ hình thành các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Phân môn Tập làm văn có vị trí vô cùng quan trọng không chỉ riêng với bộ môn Tiếng Việt mà còn với mọi môn học khác. 
Trong chương trình tập làm văn lớp 5, văn tả cảnh chiếm một vị trí hết sức quan trọng nhưng học sinh viết văn lại viết rất yếu. Kĩ năng sử dụng từ, lập câu, lập đoạn chưa tốt, các ý chưa gắn kết với nhau; câu văn thiếu hình ảnh, thiếu cảm xúc, chưa gắn với thực tế … chất lượng bài văn còn thấp so với yêu cầu .
Từ những hạn chế trên chúng tôi không khỏi băn khoăn, trăn trở: Làm thế nào để tiết học Tập làm văn nhẹ nhàng mà hiệu quả? Làm thế nào để các em hoạt động tích cực, chủ động trong giờ học Tập làm văn? Làm thế nào để các em có kĩ năng viết được một bài văn tả cảnh hoàn chỉnh đạt được yêu cầu như mong muốn? Đó cũng chính là lí do chúng tôi chọn đề tài: “Một số giải pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt văn tả cảnh”
Đề tài này phần nào giúp học sinh biết làm bài tập làm văn tả cảnh có bố cục rõ ràng, nội dung sâu sắc, lô gic, bộc lộ được tình cảm của mình với cảnh vật xung quanh; đồng thời thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến

Việc dạy cho học sinh làm tốt bài văn tả cảnh trong phân môn Tập làm văn lớp 5 là rất quan trọng. Dạy tốt nội dung này giúp học sinh quan sát tốt; lựa chọn chi tiết; sử dụng từ ngữ; sắp xếp liên kết các ý trong  bài một cách linh hoạt, có hiệu quả. Giúp học sinh mạnh dạn, tự tin, nuôi dưỡng tình yêu văn học. Để thực hiện đề tài, chúng tôi đã:

- Tìm hiểu các loại bài về tả cảnh trong chương trình Tập làm văn lớp 5. 

- Tìm hiểu thực trạng việc dạy của giáo viên và việc học của học sinh về phân 
môn Tập làm văn lớp 5 ở trường Tiểu học hiện nay.

- Nghiên cứu tìm ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giờ  học Tập làm văn ở lớp 5 với kiểu bài tả cảnh. 

- Đề tài này, chúng tôi đã nghiên cứu và áp dụng qua thực tế giảng dạy ở 3 lớp 5 do chúng tôi trực tiếp giảng dạy nơi chúng tôi đang công tác hiện nay.

- Thời gian thực hiện đề tài bắt đầu từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 2 năm 2015.

3. Nội dung sáng kiến
Trong đề tài này, chúng tôi đã tập trung đi sâu vào nghiên cứu một số giải pháp rèn kĩ năng làm văn tả cảnh cho học sinh lớp 5 bằng cách khai thác vốn hiểu biết thế giới khách quan; phát huy khả năng sáng tạo, chủ động của từng học sinh. Những giải pháp này hướng đến việc cá thể hoá tối đa hoạt động nói và viết của học sinh sao cho sản phẩm làm văn của các em vừa bảo đảm được chuẩn mực cơ bản của một thể loại văn tả cảnh, vừa thể hiện bản chất cái tôi của mỗi học sinh trên cơ sở khai thác kiến thức thực tế và hiểu biết có trước của các em cũng như những ý tưởng và ngôn từ trong các bài đọc mà các em đã được học trong sách giáo khoa.

So với cách dạy thông thường, giáo viên dạy theo sách hướng dẫn học sinh không có được sự liên tưởng, gắn kết các nội dung, bài văn thường khô khan, ít sinh động, ít hình ảnh, thiếu cảm xúc. Việc sử dụng các giải pháp này có tính khả thi cao hơn rất nhiều, học sinh thích tìm tòi, khám phá, viết văn logic, nhiều hình ảnh, giàu cảm xúc.
4. Kết quả đạt được của sáng kiến

Ngay từ đầu năm học, khi được nhà trường phân công dạy khối 5, thông qua kiểm tra chất lượng đầu năm đề của Phòng Giáo dục, kết quả (riêng phần Tập làm văn) của 3 lớp chúng tôi đạt được (nhân 2 để có thang điểm 10) như sau: 

	Sĩ số: 94 em

	Điểm
	Số lượng Hs đạt
	Đạt tỉ lệ %

	9     -    10
	10 em
	11

	7      -     8
	26 em
	28

	5     -     6
	53 em
	56

	Dưới 5
	5 em
	5


Trong quá trình trực tiếp giảng dạy tại 3 lớp 5, vận dụng các giải pháp mà đề tài chúng tôi thực hiện vào dạy Tập làm văn ở lớp, bản thân chúng tôi cảm thấy giờ học không trầm như trước mà học sinh chú ý học hơn nhiều, tích cực, chủ động, sáng tạo, khả năng hoạt động học tập của học sinh rất tích cực, hiệu quả. Học sinh tập trung hơn vào bài học, kĩ năng làm văn tả của học sinh được nâng cao lên rõ rệt. Bài văn của học sinh xác định đúng yêu cầu nội dung của đề bài, bố cục chặt chẽ, trình tự miêu tả hợp lí hơn không còn tình trạng bài dạng liệt kê, câu ý đoạn không phù hợp.

Kết quả kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I, (riêng phần Tập làm văn) 3 lớp chúng tôi đạt được (nhân 2 để có thang điểm 10) đã thu được như sau:
	Sĩ số: 94 em

	Điểm
	Số lượng Hs đạt
	Đạt tỉ lệ %

	9     -    10
	18 em
	19

	7      -     8
	42 em
	45

	5     -     6
	34 em
	36

	Dưới 5
	0 em
	


Với kết quả này đã khẳng định các giải pháp mà chúng tôi đã áp dụng trong dạy học Tập làm văn lớp 5 mang lại hiệu quả thiết thực và thực sự góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh. 
5. Đề xuất kiến nghị để áp dụng mở rộng sáng kiến
Để nâng cao hiệu quả các giờ học Tập làm văn lớp 5 đặc biệt là với các dạng bài văn tả cảnh, theo chúng tôi người giáo viên cần có trách nhiệm cao trong công tác giảng dạy. Người giáo viên phải tìm ra những biện pháp thích hợp, tác động đến từng đối tượng học sinh để các em phát huy năng lực của bản thân mình. Qua đó các em sẽ tự hình thành cách học tập khoa học và một thái độ học tập đúng đắn. Giáo viên cần chuẩn bị kỹ bài dạy và xác định đúng trọng tâm của bài.

Trong từng tiết học cần vận dụng nhiều phương pháp và hình thức dạy học khác nhau, khắc sâu kiến thức bài giảng giúp mỗi học sinh đều hiểu và làm bài tập được ngay tại lớp.

MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
Môn Tiếng Việt ở bậc Tiểu học có nhiệm vụ hình thành và phát triển cho học sinh các kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết để các em học tập và giao tiếp trong môi trường hoạt động, góp phần rèn luyện các thao tác tư duy. Môn Tiếng Việt còn cung cấp cho học sinh những kiến thức ban đầu về tiếng Việt. Học tập môn này, học sinh còn được bồi dưỡng tình yêu tiếng Việt, hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, góp phần hình thành nhân  cách con người Việt Nam. Phân môn Tập làm văn có vị trí đặc biệt trong việc dạy và học Tiếng Việt xét trên hai phương diện:
- Phân môn Tập làm văn tận dụng các hiểu biết và kĩ năng về Tiếng Việt do các phân môn khác rèn luyện hoặc cung cấp, đồng thời góp phần hoàn thiện chúng. Để làm được một bài văn nói hoặc viết, người làm phải vận dụng cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và phải vận dụng các kiến thức về Tiếng Việt. Trong quá trình vận dụng này, các kĩ năng và kiến thức đó được hoàn thiện và nâng cao dần.

- Phân môn Tập làm văn rèn luyện cho học sinh các kĩ năng sản sinh văn bản. Nhờ vậy tiếng Việt không chỉ là một hệ thống cấu trúc được xem xét từng phần, từng mặt qua từng phân môn mà trở thành một công cụ sinh động trong quá trình giao tiếp, tư duy, học tập. Nói cách khác, phân môn Tập làm văn đã góp phần hiện thực hoá mục tiêu quan trọng bậc nhất của việc dạy - học tiếng Việt là dạy học sinh sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp, trong đời sống sinh hoạt, trong quá trình lĩnh hội các tri thức khoa học… 

Như vậy phân môn Tập làm văn không chỉ là một phân môn “khó” đối với người học mà còn là một phân môn có thể coi là “khó” đối với người dạy. Nó đòi hỏi mỗi người giáo viên phải có sự quan tâm và đầu tư đặc biệt.
Trong nhiều năm giảng dạy ở lớp 5, chúng tôi nhận thấy chất lượng giảng dạy môn Tiếng Việt được phản ánh rõ nét nhất ở phân môn Tập Làm Văn. Bản thân dạy học tập làm văn là một hoạt động tích hợp, tích hợp các tri thức của các phân môn khác. Tập làm văn là phân môn có tính chất tích hợp toàn diện,sáng tạo vì mỗi bài tập làm văn phải thể hiện được tư tưởng, tình cảm, suy nghĩ của bản thân. Mỗi bài văn thể hiện được cả trí tuệ và tình cảm của học sinh . Mặt khác, phân môn Tập làm văn còn có tác dụng rèn thêm nhân cách, đặc biệt là tính chân thực trong cách miêu tả, kể chuyện, tường thuật,… Muốn làm được một bài văn hay học sinh phải huy động toàn bộ kiến thức về đời sống, kiến thức về văn học để viết nghĩa là học sinh phải hoàn thiện cả bốn kĩ năng: nghe, đọc, 
nói, viết .
Trong những năm gần đây chất lượng giáo dục đào tạo đang từng bước ổn định và đã đem lại những hiệu quả thiết thực. Song khi tiến hành giảng dạy phân môn Tập làm văn, học sinh vận dụng các kiến thức tiếng Việt để tạo lập văn bản mới còn rất hạn chế đặc biệt là văn tả cảnh. Văn tả cảnh là thể loại văn dùng ngôn ngữ để “vẽ” ra các sự vật, hiện tượng, con người, con vật….một cách sinh động, cụ thể. Văn tả cảnh giúp chúng ta nhìn rõ những gì mình muốn tả, tưởng tượng như mình đang được xem tận mắt. Tuy nhiên hình ảnh tạo nên không phải là bản sao chép lại một bức tranh vụng về mà nó được đúc kết từ những nhận xét tinh tế, những xúc cảm sâu sắc mà người viết góp nhặt được khi quan sát thực tế cuộc sống. Trong chương trình tập làm văn lớp 5, văn tả cảnh chiếm một vị trí hết sức quan trọng nhưng học sinh viết văn lại viết rất yếu. Kĩ năng sử dụng từ, lập câu, lập đoạn chưa tốt, các ý chưa gắn kết với nhau; câu văn thiếu hình ảnh, thiếu cảm xúc, chưa gắn với thực tế … chất lượng bài văn còn thấp so với yêu cầu .
Từ những hạn chế trên, chúng tôi không khỏi băn khoăn, trăn trở: Làm thế nào để tiết học Tập làm văn nhẹ nhàng mà hiệu quả? Làm thế nào để các em hoạt động tích cực, chủ động trong giờ học Tập làm văn? Làm thế nào để các em có kĩ năng viết được một bài văn tả cảnh hoàn chỉnh đạt được yêu cầu như mong muốn? Đó cũng chính là lí do chúng tôi chọn đề tài: “Một số giải pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt văn tả cảnh”
2. Cơ sở lý luận của vấn đề
Lớp 5 là lớp cuối cấp Tiểu học. Việc dạy học Tiếng Việt cho học sinh lớp 5 nhằm: 

- Hình thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng sử dụng Tiếng Việt (nghe, đọc, nói, viết) để học tập và giao tiếp trong các môi trường hoạt động của lứa tuổi. Thông qua việc dạy - học Tiếng Việt góp phần rèn luyện các thao tác tư duy cho học sinh.

- Cung cấp cho học sinh những kiến thức sơ giản về Tiếng Việt, về tự nhiên xã 
hội , con người, về văn hoá, văn học của Việt Nam và nước ngoài.

- Bồi dưỡng tình yêu Tiếng Việt và hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng, giàu đẹp của Tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa cho học sinh, đồng thời cùng các môn học khác mở rộng vốn sống, rèn luyện tư duy, bồi dưỡng tâm hồn, cảm xúc thẩm mĩ, hình thành nhân cách cho học sinh.

Phân môn Tập làm văn của lớp 5 trong chương trình sách giáo khoa đã 
chú trọng dạy cho học sinh các kĩ năng: Kĩ năng nhận diện văn bản; kĩ năng phân tích đề bài, xác định yêu cầu; kĩ năng xây dựng dàn ý trong bài văn miêu tả; kĩ năng xây dựng đoạn (chọn từ, tạo câu, viết đoạn); kĩ năng liên kết các đoạn thành bài; kĩ năng sửa chữa văn bản về mục đích giao tiếp;...Đó chính là quá trình tổng hợp kiến thức Tiếng Việt. Song, việc học tập làm văn, đặc biệt là văn miêu tả đòi hỏi các em phải huy động một lượng kiến thức tổng hợp rất lớn từ nhiều mặt. Điều đó đã tạo cho các em có thói quen tư duy, phân tích kết hợp óc sáng tạo và khả năng tưởng tượng để tạo lập được một văn bản hoàn chỉnh. Nhưng dạy nội dung đó có những điểm khó vì nó đòi hỏi khả năng kiến thức, năng lực hướng dẫn và ứng xử  linh hoạt của giáo viên trên lớp. Bởi vậy, làm thế nào để học sinh viết được một bài văn miêu tả hoàn chỉnh, đạt yêu cầu như mong muốn là một vấn đề rất quan trọng và cần thiết với mỗi giáo viên để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. 

3.  Thực trạng của vấn đề
 3.1. Những điểm mạnh
- Nhà trường luôn quan tâm và trang bị đầy đủ các trang thiết bị, đồ dùng học tập phục vụ cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh. Ban giám hiệu hết sức  quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học đặc biệt là việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục .

- Trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nên các thầy, cô giáo có khá nhiều thời gian để rèn luyện các kiến thức, kĩ năng cho học sinh.

- Đội ngũ giáo viên đã tích luỹ được khá nhiều kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy. Các thầy, cô đều nắm vững nội dung chương trình, quy trình các bước lên lớp. Bản thân chúng tôi là giáo viên nhiều năm liền giảng dạy lớp 5, yêu nghề, nhiệt tình, tâm huyết với nghề mà mình đã chọn.
- Đa số học sinh trong lớp có ý thức ham học hỏi, ngoan, biết vâng lời, có ý thức tìm tòi. 

- Ở lớp 4 các em đã được học kiểu bài miêu tả đồ vật, cây cối, con vật. Như vậy các em đã nắm được cấu trúc của một bài văn miêu tả. Các em đã biết cách viết đoạn văn, bài văn, cách mở bài, cách kết bài đã được học ở lớp 4.

- Trong quá trình học bài văn miêu tả học sinh được từng bước làm quen với 
cách tả qua việc luyện tập, quan sát, luyện tập viết đoạn văn, bài văn miêu tả, luyện viết mở bài, kết bài cho bài văn rồi áp dụng vào viết toàn bài văn tả. Như vậy học sinh được học cách làm từng bộ phận của bài văn miêu tả từ đó lắp ghép lại thành bài văn hoàn chỉnh. 
- Học sinh sống ở vùng nông thôn gần gũi với thiên nhiên, đồng ruộng, cây tre, bến nước, mái đình …

- Phụ huynh học sinh rất quan tâm đến việc học tập của con em mình.

3.2. Những hạn chế

- Trình độ năng lực chuyên môn của một số giáo viên còn hạn chế. Do đó bài giảng còn lệ thuộc nhiều vào sách giáo viên, tiến trình bài giảng máy móc theo các công việc được tổ chức thường xuyên ở các tiết học.

- Phương pháp dạy học của một số giáo viên vẫn còn theo kiểu đồng loạt, tiến hành thứ tự lần lượt từng bài tập mà chưa chú ý đến từng đối tượng học sinh dẫn đến học sinh bị gò ép kiến thức, sao chép theo mẫu một cách máy móc.

- Thời gian rèn kĩ năng làm văn cho HS trong một tiết học chưa nhiều. Dạy tập làm văn trong sự liên kết với các phân môn khác chưa thường xuyên.

- Chưa dẫn dắt, hướng dẫn học sinh thâm nhập vào thực tế để các em hiểu về thiên nhiên, cảnh vật …xung quanh các em .

- Phần lớn học sinh không thích học phân môn Tập làm văn vì môn này khó nó đòi hỏi sự sáng tạo và năng khiếu của các em.

- Kĩ năng quan sát của học sinh còn nhiều hạn chế.

- Vốn từ ngữ của các em còn nghèo, chưa phong phú, các em không biết dùng từ ngữ gợi tả, gợi cảm khi nói về đặc điểm của đối tượng, thậm chí có em còn dùng từ sai khi miêu tả.

- Diễn đạt còn lủng củng, vụng về dẫn đến đoạn văn, bài văn chỉ là sự liệt kê đặc 
điểm, thậm chí là kể về đối tượng đó. Các em chỉ quan sát được cái vẻ bề ngoài 
chứ chưa biết vận dụng tất cả các giác quan để quan sát.

- Một số học sinh làm theo văn mẫu hoặc chỉ viết theo dàn bài mà giáo viên đã hướng dẫn lập. Chưa biết tích hợp các phân môn khác như: Tập đọc, Luyện từ và câu, Chính tả, Khoa học, Lịch sử và Đại lì vào Tập làm văn ... Chưa sáng tạo trong khi dùng từ đặt câu .

- Thực tế hiện nay cho thấy còn  học sinh lớp 5 sau khi được cung cấp các kiến thức về văn tả cảnh vẫn chưa làm được một bài văn tả cảnh theo đúng nghĩa của nó. “Tả cảnh là vẽ lại bằng lời những đặc điểm nổi bật của cảnh, của vật, của người để giúp người nghe, người đọc hình dung được các đối tượng đó.” Trong bài làm văn tả cảnh của nhiều học sinh còn nặng về kể hơn là tả. Các em mới chỉ liệt kê các bộ phận, đặc điểm của cảnh, của người, của vật mà chưa biết sử dụng linh hoạt các từ ngữ gợi tả để "vẽ" lại các đối tượng cần tả đó.

Chính những bất cập trên dẫn đến chất lượng bài làm văn của học sinh lớp 5 đạt kết quả chưa được như mong muốn, chưa đáp ứng được mục tiêu của phân 
môn đề ra cũng như tầm quan trọng của nó.
Cụ thể là, với đề bài: “Em hãy tả cảnh một buổi sáng (hoặc trưa, chiều) trong một vườn cây (hay trong công viên, trên đường phố, trên cánh đồng)”, kết quả bài làm của học sinh đạt được như sau:

	Sĩ số: 94 em

	Đánh giá
	Số lượng Hs đạt
	Đạt tỉ lệ %

	Hoàn thành tốt
	10 em
	11

	Hoàn thành khá
	26 em
	28

	Hoàn thành
	53 em
	56

	Chưa hoàn thành
	5 em
	5


Bài làm của các em đa số chỉ đạt được yêu cầu về bố cục, bước đầu hiểu và thể hiện được nội dung của từng phần. Các em chưa có kĩ năng quan sát, chưa biết chọn lọc các chi tiết và chưa biết diễn đạt lưu loát, có cảm xúc. Vì vậy có rất ít bài văn  tả  cảnh đúng quy trình, viết sinh động và thể hiện được tình cảm của người viết…
Từ đây, chúng tôi tự đặt ra cho mình nhiều câu hỏi như: Cung cấp kiến thức làm văn cho học sinh như thế nào? Rèn kỹ năng làm văn cho học sinh ra sao? Làm thế nào để dạy học tập làm văn cho học sinh tiểu học đạt kết quả cao? đặc biệt là văn tả cảnh đã làm chúng tôi phải băn khoăn, trăn trở. Từ đó, chúng tôi đã nghiên cứu, tìm tòi và đưa ra một số giải pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt văn tả cảnh, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dạy và học phân môn Tập làm văn nói chung.

4. Các giải pháp cụ thể
4.1.  Nội dung chương trình Tập làm văn lớp 5

Chương trình Tập làm văn lớp 5 hiện nay gồm có 62 tiết/ năm và gồm các loại văn bản:

- Kể chuyện ( 3 tiết )

- Miêu tả ( 43 tiết )

- Các loại văn bản khác như báo cáo thống kê, đơn từ, lập chương trình hoạt động, thuyết trình tranh luận, ...( 16 tiết ).

      Có thể thấy rằng nội dung văn miêu tả ở chương trình tập làm văn lớp 5 là chủ đạo còn các thể loại  làm văn khác chỉ được đưa vào với tính chất giới thiệu cho học sinh làm quen. Đặc biệt, trong 43 tiết dành cho thể loại văn miêu tả lớp 5 có tới 33 tiết dành cho 2 kiểu bài mới: tả cảnh (18 tiết), tả người (15 tiết). Còn 
lại 10 tiết dành cho ôn tập 3 kiểu bài miêu tả mà học sinh đã học ở lớp 4 (tả đồ vật, tả cây cối, tả con vật ).
Kiểu bài tả cảnh được đưa vào chương trình ngay từ học kì 1 của lớp 5. Học sinh cũng được học các kiến thức về miêu tả như đã học ở lớp 4 song ở mức độ sâu hơn, bao quát hơn có nghệ thuật hơn và đối tượng miêu tả cũng phong phú hơn. Vì vậy, việc dạy- học Tập làm văn lớp 5 hiện nay không phải là dễ đối với mọi giáo viên và học sinh.
4.2. Một số giải pháp chung để dạy- học hai loại bài học "Hình thành kiến thức mới" và" Luyện tập thực hành" trong phân môn Tập làm văn
   4.2.1. Loại bài hình thành kiến thức

* Hướng dẫn học sinh nhận diện văn bản. 

- Yêu cầu học sinh đọc hoặc nhận xét (SGK) khảo sát văn bản để trả lời từng câu 
hỏi gợi ý.

- Hướng dẫn học sinh trao đổi, thảo luận nhằm rút ra những nhận xét về đặc điểm loại văn ( kiến thức cần ghi nhớ).

* Hướng dẫn học sinh làm bài tập thực hành. 

- Với loại bài hình thành kiến thức làm văn, sau phần ngữ liệu (văn bản) đưa ra ở phần nhận xét và phần ghi nhớ là phần luyện tập với 2, 3 bài tập nhỏ để học sinh luyện tập. Giáo viên cần:

+ Giúp học sinh làm thử một phần bài tập và nhận xét để định hướng cho hoạt động của từng cá nhân.

+ Giúp học sinh luyện tập theo yêu cầu của đề bài, bài tập ( theo cặp nhóm hoặc trao đổi ở lớp).

- Tổ chức nhận xét, đánh giá kết quả: Giáo viên với học sinh, học sinh với học sinh, học sinh tự đánh giá bài của mình.

Phần hướng dẫn này thực hiện như đối với lớp 2, 3, 4.

VD: Bài Cấu tạo của bài văn tả cảnh (Tiếng Việt 5 tập 1- tr. 11)

   4.2.2. Loại bài luyện tập thực hành


Đây là loại bài chủ yếu trong phần văn miêu tả lớp 5 nhằm mục đích rèn 
luyện các kĩ năng làm văn. Nội dung của loại bài này gồm 2, 3 bài tập nhỏ hoặc 
một đề bài làm văn kèm theo gợi ý thực hành để học sinh luyện tập.

- Hướng dẫn học sinh làm bài tập thực hành (Tiến hành như với loại bài hình thành kiến thức).

- Hướng dẫn học sinh luyện tập theo đề bài.

+ Yêu cầu học sinh đọc kĩ đề, xác định đúng nội dung yêu cầu của đề.

+ Hướng dẫn học sinh dựa vào  gợi ý ở SGK để thực hiện yêu cầu của bài tập.

+ Tổ chức nhận xét đánh giá kết quả thực hành nhằm trau dồi các kĩ năng làm văn cho học sinh. 
4.3. Một số giải pháp cụ thể nhằm rèn kĩ năng làm văn tả cảnh cho học sinh lớp 5
4.3.1. Biện pháp đối với học sinh
4.3.1.1. Yêu cầu học sinh chuẩn bị bài trước khi học bài mới

Giáo viên yêu cầu học sinh ôn lại kiến thức đã học có liên quan làm cơ sở cho bài mới.


Ví dụ: - Khi dạy về luyện tập viết mở bài cho bài văn tả cảnh thì giáo viên yêu cầu học sinh xem lại cách mở bài cho bài văn tả cây cối đã học ở lớp 4.

- Yêu cầu học sinh quan sát trước cảnh sẽ tả


- Học sinh xem trước những yêu cầu cần làm trong tiết học để bước đầu định hướng công việc mình sẽ làm trong giờ học.
4.3.1.2. Yêu cầu học sinh tích cực trong giờ học theo sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên, tích cực vận dụng vốn hiểu biết thực tế, thế giới xung quanh
4.3.1.3. Động viên khuyến khích học sinh bày tỏ ý kiến của mình trước lớp
Học sinh tích cực bày tỏ ý kiến của mình trước lớp để giáo viên có thể nắm bắt được sự nhận biết kiến thức của từng học sinh. Từ đó có biện pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh.

4.3.2. Biện pháp đối với giáo viên
Muốn dạy học tập làm văn lớp 5 kiểu bài tả cảnh hiệu quả giáo viên cần nắm được nội dung các kĩ năng làm văn cần trau dồi cho học sinh để song song với cung cấp kiến thức làm văn thầy cô còn phải xây dựng, rèn cho các em các kĩ năng làm văn. Đó là:
+ Kĩ năng phân tích, tìm hiểu đề bài.
+ Kĩ năng định hướng hoạt động giao tiếp: Nhận diện đặc điểm loại văn bản; phân tích đề xác định yêu cầu.

+ Kĩ năng lập chương trình hoạt động giao tiếp: Xác định dàn ý của bài văn đã cho; quan sát đối tượng, tìm ý và sắp xếp ý thành dàn ý trong bài văn miêu tả.

+ Kĩ năng hiện thực hoá hoạt động giao tiếp: Xây dựng đoạn văn, chọn từ, tạo câu, viết đoạn; liên kết các đoạn văn thành bài văn.
       Để thực hiện được những yêu cầu trên, GV cần thực hiện một số giải pháp sau:

4.3.2.1. GIẢI PHÁP 1:  Tìm hiểu đề

- Giúp học sinh xác định được yêu cầu đề bài, tránh làm lạc đề. Nói cách khác tìm hiểu đề để định hướng học sinh nắm được mình đang làm bài văn thuộc thể loại gì, tả cái gì , đối tượng đó có những yêu cầu , giới hạn đến đâu...

- Hướng dẫn học sinh làm những công việc sau:

+ Đọc kĩ đề.

+ Phân tích đề.


Phân tích đề bằng cách: 

· Gạch 1 gạch dưới các từ xác định thể loại bài văn.

· Gạch 2 gạch dưới từ xác định đối tượng miêu tả.

· Gạch một nét đứt dưới các từ xác định giới hạn miêu tả.

Ví dụ: 

          Đề bài: Hãy miêu tả một cảnh đẹp nơi em ở vào một mùa trong năm.
Học sinh tìm hiểu và phân tích đề bài qua việc trả lời các câu hỏi:

?/ Hãy xác định thể loại làm văn?

?/ Đối tượng miêu tả là gì?

?/ Mấy cảnh? Cảnh đó được miêu tả vào thời gian nào ?

	Thể loại
	Đối tượng miêu tả
	                   Giới  hạn miêu tả

	Miêu tả
	Cảnh đẹp
	Không gian
	Thời gian
	Đặc điểm

	
	
	Nơi em ở
	Một mùa trong năm
	Một cảnh


Sau khi trả lời đúng các câu hỏi trên, học sinh thực hành gạch chân trực tiếp trên đề bài.

         Đề bài: Hãy miêu tả một cảnh đẹp nơi em ở vào một mùa trong năm.

4.3.2.2. GIẢI PHÁP 2: Định hướng quan sát cho HS trước khi làm văn tả cảnh
Ở lớp 5, các bài học thuộc phần văn miêu tả trong phân môn Tập làm văn hầu hết là luyện tập thực hành. Trong mỗi bài luyện tập thực hành thường có một đối tượng được chọn để định hướng quan sát hoặc lập dàn ý hay miêu tả. Vì vậy, trước khi dạy bài đó, GV cần giao bài tập có yêu cầu quan sát cho HS thực hiện trước khi tiến hành dạy học bài đó. Cha ông ta đã có câu "Trăm nghe không bằng một thấy". Vậy, học sinh có được quan sát tận mắt thì các em mới có thể "vẽ" lại sự vật hiện tượng đó một cách đầy đủ. Dựa trên những kiến thức các em đã được học, được biết định hướng để học sinh  quan sát:

1. Quan sát đặc điểm bên ngoài, quan sát từ bao quát đến chi tiết
- Theo trình tự không gian, trình tự thời gian; từ bao quát đến chi tiết hoặc từ bộ phận đến tổng thể ( nên chọn trình tự hợp lí và xen kẽ bộc lộ cảm xúc). 

- Đặt đối tượng được quan sát bên cạnh các đối tượng cùng loại khác để có sự so sánh nhằm làm nổi bật đối tượng được tả.

- Đặt đối tượng được quan sát vào khung cảnh chung để quan sát.

- Quan sát, tìm ý phải gắn với tìm lời để diễn tả lại những gì đã quan sát được.

- Quan sát phải gắn liền với lựa chọn, phải biết nhanh chóng tìm được những đặc điểm chính, những điểm đặc trưng cửa đối tượng cần miêu tả, tránh dàn trải.

- Vận dụng mọi giác quan khi quan sát để giúp cho việc tái hiện lại đối tượng khi làm bài được sinh động hơn.

  Ví dụ: Bài Luyện tập tả cảnh( TV5 - tập 1- tr.62)
Bài tập 2: Dựa vào kết quả quan sát của mình, em hãy lập dàn ý miêu tả một cảnh sông nước ( một vùng biển, một dòng sông, một con suối hay một hồ nước).

Dựa trên kiến thức các em đã học về cấu tạo của bài văn tả cảnh và tham khảo Bài tập 1 của tiết học này, GV cần làm cho HS thấy yêu thích cảnh sông nước, thấy được cảnh sông nước có nhiều điều thú vị và yêu cầu HS quan sát một cảnh sông nước gần gũi trước khi làm bài này (có sử dụng các biện pháp quan sát đã biết để quan sát). Nếu không có điều kiện quan sát trực tiếp thì lưu ý các em có thể quan sát qua tranh ảnh, ti vi, ...hoặc tái hiện lại một cảnh sông nước đã biết theo trình tự tả cảnh, ghi chép các chi tiết quan sát được thành từng ý để thuận tiện cho việc lập dàn bài.

2. Quan sát phải gắn liền với lựa chọn

Nhằm giúp các em biết lựa chọn khi quan sát, giúp các em hiểu rằng: Không nên "thấy gì tả nấy" mà phải biết nhanh chóng tìm ra những điểm quan trọng, chủ yếu đặc sắc của đối tượng được quan sát cho dù điểm đó có khi nhận thấy hoặc có vẻ không phải là đặc điểm chính, tránh xa đà vào liệt kê, kể lể.

         Giáo viên cần hướng dẫn học sinh quan sát trực tiếp đối tượng miêu tả nhiều lần và bằng nhiều giác quan khác nhau như thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác... nhằm giúp các em nhận biết về cảnh đầy đủ và chính xác hơn.

* Luyện kĩ năng quan sát: 

Muốn quan sát có hiệu quả, quan sát phải có tính mục đích, người quan sát phải có cách nghĩ, cách cảm của riêng mình. Quan sát để làm văn nhằm phản ánh một đối tượng cụ thể , vừa chi tiết, vừa có tính khái quát . Qua chi tiết , người đọc phải thấy được bản chất của sự việc. Vì vậy quan sát phải có lựa chọn. Nếu yêu cầu các chi tiết cụ thể nhưng đó không phải là những chi tiết rời rạc, tản mạn, mang tính chất liệt kê. Chi tiết không cần nhiều mà phải chọn lọc, phải tinh. Đó là những chi tiết lột được các thần của cảnh. Khi quan sát, cần sử dụng đồng thời nhiều giác quan và điều quan trọng là phải quan sát bằng tấm lòng. Mục đích quan sát sẽ quy định đối tượng và phương pháp quan sát. Để tả cảnh, cần xác định vị trí quan sát. thời điểm quan sát, trình tự và nội dung quan sát. Quan sát phải luôn gắn với việc tìm ý và tìm từ ngữ để diễn tả. Để giúp quan sát và tìm ý, với mỗi đề bài cần có một hệ thống câu hỏi gợi ý nội dung quan sát và các ý cần xác lập.

Nếu học sinh không thực hiện tốt bước quan sát và tìm ý  thì học sinh sẽ không có chất liệu để làm văn từ đó học sinh sẽ không có hứng thú làm bài hoặc sao chép bài văn từ những bài văn mẫu. Tuy nhiên, giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách ghi chép tỉ mỉ những điều mình quan sát tạo thành một cuốn cẩm nang để khi miêu tả học sinh có sẵn chất liệu để làm bài.

Với bất kì một đề bài nào chúng tôi cũng lập bảng quan sát và yêu cầu các en ghi kết quả quan sát vào bảng đó.
	Mắt thấy

(Thị giác)
	

	Tai nghe

( Thính giác)
	

	Mũi ngửi

( Khứu giác)
	

	Tay cầm

( Xúc giác)
	


                                * Quan sát theo không gian (Vị trí) 

	Xa
	

	Gần
	

	Trên
	

	Dưới
	

	Trong
	

	Ngoài
	

	Bên trái
	

	Bên phải
	

	Đắng sau
	

	Đằng trước
	


* Quan sát theo thời gian ( Thời điểm )
	Sáng
	

	Trưa
	

	Chiều
	

	Tối
	

	Xuân
	

	Hạ
	

	Thu
	

	Đông
	

	Mưa. nắng
	


Ví dụ: Khi tả dòng sông quê hương
Học sinh quan sát và hoàn thành bảng quan sát như sau:

	Mắt thấy

(Thị giác)
	- Sông rộng mênh mông, trải dài…

- Thuyền bè đi lại trên sông tấp nập…

- Sóng nhấp nhô…

- Bờ bên phải: bãi ngô xanh biêng biếc…

- Bờ bên trái: Bãi cát trải dài, trắng xoá…

- Mặt trời, mặt trăng soi báng xuống mặt nước…

- Mặt sông loang loáng, lấp lánh…

- Lũ trẻ bơi lội tung tăng…

- Ánh đèn hai bên bờ tạo thành vết sáng loang loáng.

	Tai nghe

( Thính giác)
	- Sóng vỗ rì rào, soàn soạt…

- Bãi ngô bên bờ rì rầm, xào xạc…

- Tiếng gõ lanh canh của thuyền đãnh cá …

- Tiếng hát của ngư dân trong đêm trên sông...

	Mũi ngửi

( Khứu giác)
	- Mùi tanh tanh của thuyền no bụng cá…

	Tay cầm

( Xúc giác)
	- Nước mát rượi...…


Từ những ghi chép quan sát trên thì chắc chắn các em sẽ làm được những bài văn vô cùng sinh động và hấp dẫn. Tuy nhiên quan sát bằng các giác quan chưa đủ mà giáo viên cũng cần phải hướng dẫn học sinh quan sát theo trình tự không gian và thời gian.

Ví dụ: Dòng sông được quan sát theo trình tự thời gian.
	Sáng
	- Sông hiền hoà chảy, uốn lượn như dải  lụa.

- Sóng rì rào ca hát

- Trên mặt sông, thuyền chở người, chở hàng... đi lại như mắc cửi.

- Bến sông nhộn nhịp tiếng cười nói.

	Trưa
	- Mặt trời chiếu tia nắng chói chang làm sông  đỏ ngầu giận dữ, cuồn cuộn chảy về xuôi.

	Chiều
	- Mặt nước gợn sóng, những con sóng nhẹ nhàng xô vào hai bên bờ.

- Lũ trẻ tắm sông tha hồ lặn ngụp.

- Làn nước mát rượi ôm ấp lũ trẻ.

- Đoàn thuyền no bụng cá nối đuôi nhau cập bến.

	Tối
	- Trăng lên, ánh trăng toả xuống mặt sông.

- Mặt sông như trải rộng mênh mông, bàng bạc một màu.

- Ánh đèn hai bên bờ tạo thành vệt sáng lung linh.

- Tiếng gõ lanh canh của thuyền đánh cá đêm, tiếng hát của ngư dân là dòng sông thêm đẹp, thêm sinh động.

	Xuân
	-  Mùa xuân, nhìn từ xa dòng sông như một dải lụa đào, uốn lượn, bao trùm lấy làng quê.

	Hạ
	- Sông cạn nước làm hai bên bờ lộ trơ những tảng đá kè bờ nằm ngổn ngang.

	Thu
	- Nước sông dâng cao, mấp mé bờ.

- Sóng cuồn cuộn xô vào bờ soàn soạt.

	Đông
	- Vào lúc trời lập đông, nước sông trong vắt như thế là một tấm gương soi khổng lồ, nhìn vào lòng sông ta có thế thấy mình trong đó.

	Mưa. nắng
	- Trời nắng, mặt sông lấp lánh như được dát vàng.


Nói tóm lại, giáo viên lưu ý cho học sinh khi quan sát một số điểm sau:
+ Khi quan sát học sinh phải nhìn ngắm cảnh trước mặt.

+ Học sinh phải quan sát nhiều lần, quan sát tỉ mỉ ở nhiều góc độ, nhiều khía 
cạnh ở thời gian, địa điểm khác nhau.

+ Khi quan sát học sinh phải tìm ra những nét chính, trọng tâm của cảnh, sẵn sàng bỏ đi những nét thừa không cần thiết ( Cho nên học sinh không cần điền tất cả  các ô gợi ý trên). 

+ Học sinh cần phải tìm được nét tiêu biểu, đặc sắc của cảnh. Phải bộc lộ cảm xúc hứng thú say mê của mình trước đối tượng quan sát.

+ Học sinh phải tìm được những từ ngữ chính xác, những câu văn ngắn ngọn 
để ghi lại những gì quan sát được .

3. Quan sát phải gắn liền với so sánh, liên tưởng
Đây là một yêu cầu rất quan trọng, bởi thiếu đi sự so sánh, liên tưởng trong khi miêu tả thì đối tượng được miêu tả sẽ kém đi vẻ sinh động, cụ thể.

Chính vì vậy, chúng tôi lưu ý học sinh khi quan sát chú ý tìm ra những đặc điểm có thể so sánh, liên tưởng đến sự vật, hiện tượng có đặc điểm nào đó giống nhau hoặc tương ứng. Có thể so sánh liên tưởng bằng hình ảnh cụ thể  hoặc đôi khi chỉ là hình tượng…

Ví dụ 1: “Mưa xuân xôn xao, phơi phới. Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại rơi mà như nhảy nhót. Hạt nọ tiếp hạt kia đậu xuống lá cây ổi còn mọc lả xuống mặt ao. Mùa đông xám xịt và khô héo đã qua. Mặt đất đã kiệt sức bừng thức dậy, âu yếm đón lấy những  giọt mưa ấm áp, trong lành . Đất trở lại dịu mềm, lại cần mẫn tiếp nhựa cho cây cỏ. Mưa xuân đã mạng lại cho chúng cái sức sống ứ đầy, tràn trên các nhánh lá, mầm non và cây trả nghĩa cho mưa bằng cả mùa hoa thơm, trái ngọt…”
Ví dụ 2: Cà chua ra quả xum xuê, chi chít. Quả lớn, quả bé vui mắt như đàn gà mẹ đông con.


   Ví dụ 3: Hai bên bờ sông, hàng tre nghiêng mình soi bóng xuống dòng nước gương trong.
4. Quan sát nhưng biết tìm kiếm cái nghịch lí

"Nghịch lí" ở đây là những gì trái với cái thông thường. Văn miêu tả luôn đòi hỏi phải có cái mới, cái lạ, cái riêng. Vì thế chúng tôi luôn khuyến khích các em khi quan sát tìm hiểu được những nét riêng trái với thông thường mà có thể lột tả, nhấn mạnh đối tượng tả.

Ví dụ: Xuyên qua lớp vỏ cứng già hàng trăm thể kỉ, những khóm lá non xanh tươi đã đâm thẳng ra ngoài.


Thật khó lòng tin được chính cây sồi già cằn cỗi kia đã sinh ra chùm lá non xanh mơn mởn ấy. - (Cây sồi già - Tiếng Việt 4 - Tập 2).

5. Biết học tập cách quan sát của người khác
Đây là một yêu cầu cần thiết đối với các em, xung quanh các em có rất nhiều bạn bè có những phát hiện, quan sát tinh tế. Không những thế, các em còn được học tập qua kho tàng sách báo và bằng chính những bài văn, bài thơ trong chương trình Tiểu học.

Để giúp các em học tập được cách quan sát của người khác có hiệu quả, tôi hướng dẫn các em:
- Hãy  tìm đọc  những  bài  thơ, bài văn miêu tả hấp dẫn, đọc lại nhiều lần 

xem tác giả đã quan sát và chọn được những nét gì miêu tả đặc sắc mà mình thích nhất.

- Vì sao tác giả lại chọn được những chi tiết ấy?

Mặt khác, chúng tôi luôn nhắc nhở các em: Điều cần học là cách quan sát của tác giả chứ không phải là "nhắc lại" kết quả quan sát của người khác.

Tương tự đối với các bài văn miêu tả khác đều cần định hướng quan sát cho HS theo cách trên.  

4.3.2.3. GIẢI PHÁP 3 : Sắp xếp ý và lập dàn ý

* Sắp xếp ý
Sau khi quan sát và tìm ý, truớc khi lập dàn bài chi tiết, học sinh cần xác định trình tự miêu tả để sắp xếp các ý một cách hợp lí. Trình tự miêu tả trong văn tả cảnh có thể là trình tự không gian, có thể là trình tự thời gian tuỳ theo từng cảnh để lựa chọn cho phù hợp.

Ví dụ: Với bài tả khu vườn vào buổi sáng, ta nên chọn trình tự không gian.
+ Trước cửa vườn:

+ Giữa vườn:

+ Góc vườn bên trái:

+ Góc vườn bên phải:

+ Cuối vườn:

…

Tuy nhiên, ta vẫn có thể chọn trình tự thời gian:

+ Khoảng trời phía đông ửng hồng

+ Mặt trời bắt đầu nhô lên sau rặng tre.

+ Khi ánh nắng ban mai bắt đầu toả xuống...

+ Mặt trời lên cao.

Ví dụ: Với bài tả dòng sông chọn trình tự miêu tả là thời gian.

+ Sáng:

+ Trưa:
+ Chiều :

+ Tối:

Ta cũng có thể chọn trình tự không gian như:

+ Nhìn từ xa:

+ Trên mặt sông:

+  Bờ bên trái:

+ Bờ bên phải:

+ Bến sông:
* Lập dàn ý
Do nội dung chương trình trong sách giáo khoa phân bố thì học sinh luyện viết các đoạn văn tả cảnh rất nhiều. Những bài văn tả cảnh hoàn chỉnh chỉ yêu cầu thực hiện trong các tiết kiểm tra. Chính vì thế, chúng tôi đưa dàn ý chung cho một bài văn tả cảnh, và cả dàn ý cho một đoạn văn tả cảnh để học sinh dựa vào đó viết.

  +  Dàn ý chung cho một bài văn tả cảnh cụ thể như sau
	Bố cục
	Dàn bài

	1. Mở bài
	- Giới thiệu cảnh định tả

	2. Thân bài

* Tả bao quát 
	

	* Tả chi tiết:


	+ Tả từng bộ phận của cảnh ( Nếu lựa chọn trình tự không gian)
+ Tả cảnh theo sự thay đổi của thời gian ( nếu lựa chọn theo trình tự không gian.)

* Lưu ý: - Có thể kết hợp cả hai trình tự.

               - Lồng ghép tình cảm, cảm xúc và nhận xét đánh giá về cảnh trong quá trình miêu tả.

              - Kết hợp tả hoạt động của người song chỉ lướt qua để tránh nhầm sang dạng bài tả cảnh sinh hoạt.

	3. Kết bài
	+ Nêu nhận xét, đánh giá: 

+Tình cảm:    

+ Hành động :   


+  Dàn ý chung cho yêu cầu viết một đoạnvăn.

	Mở đoạn
	Giới thiệu cảnh sẽ tả

	Thân đoạn
	Tả chi tiết những đặc điểm nổi bật của cảnh

	Kết đoạn
	Nêu tình cảm, nhận xét đánh giá về cảnh.


Sau khi có trong tay dàn ý chung cho cho bài văn, học sinh sẽ áp dụng để lập dàn ý chi tiết. Dàn ý này cũng chính là cái sườn sát nhất cho học sinh viết thành bài văn cụ thể.

Ví dụ: 

Với bài văn tả dòng sông, ta có thể xây dựng 2 dàn ý chi tiết: Dàn ý lựa chọn miêu tả theo trình tự không gian, dàn ý theo lựa chọn trình tự thời gian.

+ Dàn ý tả dòng sông theo trình tự thời gian:

	Bố cục
	Dàn bài chi tiết

	1. Mở bài
	- Giới thiệu cảnh định tả: 

Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp, nhưng dòng sông Hồng đỏ lặng phù sa là cảnh mà người dân quê em yêu thích và tự hào nhất.

	2.Thân bài

+ Buổi sáng
	-  Dòng sông như dải lụa đào vắt qua đồng bằng Bắc bộ

- Mặt sông gợn lên những con sóng nhẹ.

- Bờ bên phải là bãi ngô xanh mướt ngả đầu vào nhau rì rầm trò chuyện.

- Bờ bên trái là bãi cát trắng trải dài mênh mông.

- Thuyền chở người, chở than, thuyền đánh cá tấp nập qua lại như mắc cửi.

- Tiếng cười nói, tiếng động cơ xe nhộn nhịp bến đò ngang.

	+ Buổi trưa:
	- Khi mặt trời giận dữ ném những tia nắng chói chang xuống, mặt sông khoác chiếc áo dát vàng lấp lánh.

- Nước sông đỏ ngầu, sóng lao vào bờ soàn soạt.

- Dòng sông hừng hực, hăm hở chảy về xuôi.

	+ Buổi chiều:
	- Sông lại hiền hoà như người mẹ.

- Sóng rì rào ca hát

- Làn nước trong mát

- Lũ trẻ tha hồ lặn ngụp vui đùa.

- Cuối chiều, đoàn thuyền no bụng cá trở về cập bến.

	+ Buổi tối :
	- Dưới sánh trăng bàng bạc, dòng sông như trải rộng mênh mông.

- Ánh sáng hai bên bờ tạo thánh những vệt sáng lấp loáng làm dòng sông trở lên lung linh hơn.

- Tiếng lanh canh của thuyền đánh cá, tiếng hò của ngư dân làm sông về đêm thêm rộn rã hơn mà đẹp hơn, nên thơ hơn.

	3. Kết bài
	- Dòng sông cứ cần mẫn chảy mãi, bồi đắp cho đất đai màu mỡ, cây cối xanh tốt. 

- Người dân quê em, ai điđâu cũng nhớ về quê hương, về dòng sông Hồng yêu dấu.


+ Dàn ý cho bài văn tả cảnh khu vườn vào một buổi sáng theo trình tự không gian
	Bố cục
	Dàn ý chi tiết

	1. Mở bài
	- Khu vườn vào buổi sáng thật đẹp

	2. Thân bài

Bao quát:
	- Khi nắng ban mai vàng như mật ong chiếu xuống, khu vườn như bừng tỉnh sau một đêm tắm sương.

	+ Trước vườn:
	- Nàng Hồng mang trên mình hạt sương long lanh đang e lệ trong lá.

- Cánh hoa đỏ thắm mịn màng, khum khum úp sát vào nhau.

- Nàng Cúc cũng thay cho mình bộ váy vàng rực rỡ để chờ đón anh ong bước đến chơi.

- Các nàng thi nhau toả hương làm cả một khoảng không gian thơm mát.

	+ Giữa vườn:
	- Hai hàng rau cải xanh mơn mởn chen nhau mọc.

- Những lá cải to bản thi nhau vươn cao hứng ánh nắng vàng óng.

	+ Góc bên trái:
	- Cây bưởi nặng nhọc mang trên mình những trái bưởi tròn lông lốc.

- Lũ sơn ca, hoạ mi ngủ đêm trên cành đang bay nhảy, cất tiếng hát véo von chào buổi sáng.

	+ Góc bên phải:
	- Mấy anh ớt đỏ gầy leo kheo đã tỉnh giấc.

- Anh ngả nghiêng vặn mình trong gió

	+ Cuối vườn:
	- Mẹ con bác chuối lục đục gọi nhau dậy tập thể dục.

- Những cánh tay to bản giơ cao phần phật trong gió

- Mấy đứa chuối con thấy chuối mẹ tập vỗ tay reo vui làm chút sương cuối cùng rơi vội xuống đất.

	3. Kết bài
	- Nhìn cảnh khu vườn vào buổi sáng mới thấy được vẻ đẹp và sức sống mãnh liệt của cây cối nơi đây.


Lưu ý: Mỗi một ô của dàn bài chi tiết sẽ tạo thành một đoạn văn khi làm bài. 
Tuy vậy, tùy vào nội dung và khả năng mà các em có thể điều chỉnh thêm, bớt số đoạn cho phù hợp.
* Tạo bài văn


Đây là giai đoạn quan trọng nhất và cũng là khâu khó nhất, đòi hỏi học sinh phải linh hoạt vận dụng nhiều kiến thức để làm. Học sinh phải biết:

+ Dùng từ, đặt câu, dựng đoạn

+ Vận dụng phong cách ngôn ngữ văn bản

+ Bám sát dàn bài để viết thành bài văn hoàn chỉnh.

Muốn học sinh làm tốt bước này, giáo viên cần hướng dẫn học sinh thực hiện theo các yêu cầu sau:
** Dùng từ 
- Dùng từ phải đảm bảo độ chính xác, đồng thời biểu hiện được tư tưởng, tình cảm một cách rõ ràng.

- Phải tuân thủ các tiêu chuẩn chính tả

- Dùng từ gợi cảm, gợi tả: Thường là các từ đơn, từ ghép, từ láy, động từ

- Dùng từ giàu hình ảnh, âm thanh: Thường là các từ láy, từ tượng hình, từ tượng thanh...

- Sử dụng từ gần nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng nghĩa, các biện pháp tu từ về từ

Ví dụ :

+ Dùng từ chính xác : Mặt trăng tròn toả ánh sáng xuống vạn vật.

+ Dùng từ có hình ảnh: Mặt trăng tròn vành vạnh toả ánh sáng vằng vặc xuống vạn vật.

+ Dùng từ trái nghĩa : Vào mùa nước lũ, dòng sông không hiền hoà chút nào.
+ Dùng cụm từ so sánh: Ánh trăng lồng qua kẽ lá như ngàn vạn con đom đóm đang lập loè sáng.

** Đặt câu
+ Trong khi làm văn, học sinh phải viết câu văn đúng ngữ pháp nghĩa là bản 
thân em đó phải xác định được đâu là chủ ngữ, đâu là vị ngữ, đâu là các vế trong 
câu ghép .`
+ Các em phải biết sử dụng các phép liên kết câu như: Phép lặp, phép thế, phép nối, phép liên tưởng,..., biết sử dụng các biện pháp tu từ về câu (câu hỏi tu từ, đảo ngữ, điệp ngữ, so sánh, nhân hoá...). 

Ví dụ:

- Phép liên kết câu:

Mưa xuân lất phất bay. Cây cối thi nhau đâm chồi nảy lộc, đưa tay đón những hạt mưa xuân. Với chúng, mưa xuân chính là liều thuốc tiên để sinh tồn và phát triển.

- Phép lặp:

Dòng sông như dài lụa đào mềm mại. Nó cứ chảy mãi, chảy mãi để mang phù sa màu mỡ cho đất đai.
· Biện pháp tu từ:
	Câu hỏi tu từ
	- Bạn có biết cảnh đẹp mà người dân quê em rất đỗi tự hào là cảnh gì không? Đó chính là dòng sông Hồng quanh năm đỏ nặng phù sa đấy!

	- Điệp ngữ :

- Điệp câu :
	- Mưa nhảy trên mái tôn, mưa ngã xuống mặt sân, mưa đâm ào vào bụi cây.

- “Đẹp quá! Đẹp quá!” Thật không uổng phí một đêm thức trắng ngắm cảnh trăng khuya.

	Đảo ngữ
	- Phất phơ trên cành/  những nụ hoa xuân.
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	- So sánh
	- Mặt trời như quả bóng tròn, đỏ hồng treo lơ lửng trên bầu trời.

	- Nhân hoá
	- Nàng Xuân xinh đẹp mang những sắc màu lộng lẫy khoác lên cỏ cây, hoa lá.


+ Học sinh phải phân biệt được câu văn kể với câu văn tả để khi viết sẽ sử dụng các câu văn miêu tả tránh dùng câu kể khiến người đọc có cảm giác như người viết đang kể lể dài dòng về cảnh.
- Câu văn kể chỉ nêu một thông báo cho người đọc, người nghe.

- Câu văn tả là câu văn phối hợp nhiều yếu tố (Các kiểu câu, các loại câu, các biện pháp tu từ về câu, các từ gợi tả, gợi cảm) để người đọc, người nghe có thể cảm thấy được hình ảnh, màu sắc, âm thanh, cảm xúc ... của cảnh đó.
Ví dụ:

	Câu văn kể
	Câu văn tả

	- Mặt trời toả nắng xuống mặt đất.
	- Ông mặt trời vén màn mây trắng, toả những tia nắng vàng óng như tơ xuống mặt đất.

	- Lúc nào sông cũng chảy để mang phù sa cho đất.
	- Hết năm này đến năm khác, sông cứ cần mẫn chảy mang phù sa bồi đắp cho đất đai màu mỡ, cây cối xanh tốt.


 ** Dựng đoạn

+ Cách trình bày đoạn văn
     Đoạn văn là phần văn bản nằm giữa hai chỗ xuống dòng và thường biểu đạt một ý tương đối hoàn chỉnh. Khi làm bài thông thường học sinh chỉ để ý đến từ , câu mà ít quan tâm đến đoạn văn.

   - Cách trình bày một đoạn văn thường là diễn dịch, quy nạp, song hành, móc xích, tổng phân hợp. Song đó không phải là phần lý thuyết giáo viên dạy cho học sinh tiểu học mà nhiệm vụ của giáo viên là giúp các em biết cách viết các đoạn văn, biết trình bày các đoạn văn theo các cấu trúc trên.
Ví dụ:

	Diễn dịch
	+ Câu mở đoạn nêu nhận xét đánh giá chung về đối tượng tả trong đoạn. Các câu còn lại tả chi tiết đối tượng đó.

+ Ví dụ: Ôi, bầu trời đêm mới đẹp làm sao! Mặt trăng tròn, to như quả bóng vàng treo lơ lửng trên bầu trời mờ đục, cao thăm thẳm.Những vì sao như ngàn vạn hạt kim cương lấp lánh tô điểm cho chiếc áo đêm thêm lộng lẫy.

	
	+ Câu cuối đoạn nêu nhận xét, đánh giá về đối tượng được tả ở trên. các câu còn lại tả chi tiết các đặc điểm của đối tượng.

+ Ví dụ: Mặt trăng tròn, to như quả bóng vàng treo lơ lửng trên bầu trời mờ đục, cao thăm thẳm.Những vì sao như ngàn vạn hạt kim cương lấp lánh tô điểm cho chiếc áo đêm thêm lộng lẫy. ánh trăng vàng đổ xuống mái nhà, lồng trong kẽ lá, chảy xuống nhành cây, tràn ngập khắp con đường trắng xoá. Khoảng sân đầy ắp trăng, cánh đồng trăng mênh mông. Dưới ánh trăng, dòng sông lấp lánh như được dát bạc. Ôi, đêm trăng mới đẹp làm sao !


	Song hành
	+ Tả luôn các đặc điểm của đối tượng tả, có thể mỗi đặc điểm được tả bằng một hoặc hai câu.

+ Ví dụ: Nàng hồng xúng xính trong bộ áo đỏ thắm, nàng cúc tưng bừng trong chiếc váy màu vàng rực rỡ…tất cả đang toả hương thơm ngát. Cây cam mang trên mình những trái cam căng tròn, đỏ ối lúc lỉu trên cành. Mẹ con bác chuối vui vẻ dang cánh tay to bản phần phật trong gió. Mấy hàng rau cải khiêm tốn nằm sát mặt đất xoè những chiếc lá xanh non mơn mởn thi vươn nhau vươn lên đón nắng mai

	Tổng phân hợp
	+ Câu đầu đoạn và câu cuối đoạn nêu nhận xét, đánh giá về đối tượng tả. Các câu còn lại  miêu tả chi tiết đặc điểm của đối tượng.

+ Ví dụ : Dòng sông vào đêm trăng thật đẹp và nên thơ. Dưới ánh trăng và lớp sương bàng bạc, dòng sông như được trảI rộng mênh mông. mặt sông như được dát bạc. ánh đèn hai bên tạo thành những vệt  sáng lấp loáng  làm sông trở nên lung linh hơn. Văng vẳng đâu đây tiếng lanh canh của thuyền đánh cá đêm, tiếng hò của ngư dân. Lúc này, dòng sông bồng bềnh , huyền ảo và đẹp như bức tranh thuỷ mặc.


- Trong các mô hình cấu trúc một đoạn văn trên thì cấu trúc tổng- phân -hợp là tiêu biểu nhất đối với học sinh tiểu học. Cấu trúc này tương ứng với cấu trúc của cả bài văn (Mở bài - thân bài - kết bài) và cấu trúc của đoạn văn (Câu mở đoạn-  Thân bài - câu kết bài). Mặt khác trong chương trình sách giáo khoa lớp 4, lớp 5 có rất nhiều bài tập yêu cầu học sinh viết một đoạn văn. 

- Khi viết một đoạn văn đứng độc lập thì chọn cấu trúc Tổng - Phân- Hợp là hợp lí hơn cả.

+ Liên kết đoạn văn.

  Khi trình bày bài văn thành nhiều đoạn khác nhau, các em cần phải biết cách liên kết đoạn văn. Liên kết đoạn văn có thể dùng từ ngữ, dùng câu:

+ Dùng từ để liên kết đoạn:

> Chỉ trình tự, bổ sung: Buổi sáng, buổi trưa, khi mùa xuân về, …trước hết, cuối cùng, ngoài ra, thêm vào đó,...
> Chỉ ý nghĩa tổng kết, khái quát: Tóm lại, nói tóm lại, nhìn chung,...
> Chỉ ý đối lập, tương phản: Ngược lại, trái lại, nhưng, thế mà, tuy vậy,...

> Từ ngữ thay thế: Do đó, do vậy, vì thế, cho nên,...

+ Dùng câu:

> Dùng câu nối với phần trước của văn bản.

> Dùng câu nối với phần sau của văn bảm.

> Dùng câu nối phân trước và phần sau của văn bản.

+ Quan hệ giữa đoạn văn với đoạn văn.

- Để tạo ra sự lôgic trong diễn đạt thì học sinh có thể dựa vào quan hệ không gian, quan hệ thời gian, quan hệ đặc điểm ( với dạng bài tả cảnh thì thường dùng quan hệ không gian, quan hệ thời gian )

Ví dụ: + Quan hệ không gian

   Trước cửa vườn, nàng Hồng măng trên mình hạt sương long lanh đang e lệ trong lá. Cánh hoa đỏ thắm mịn màng, khum khum úp sát vào nhau. Nàng Cúc cũng thay cho mình bộ váy vàng rực rỡ để chờ đón anh ong bước đến chơi.Các nàng thi nhau toả hương làm cả một khoảng không gian thơm mát.
   Cuối vườn, mẹ con bác chuối lục đục gọi nhau dậy tập thể dục. Những cánh tay to bản giơ cao phần phật trong gió. Mấy đứa chuối con thấy chuối mẹ tập vỗ tay reo vui làm chút sương cuối cùng rơi vội xuống đất.

+ Quan hệ thời gian

       Buổi sáng, dòng sông như dải lụa đào vắt qua đồng bằng Bắc bộ. Mặt sông 
gợn lên những con sóng nhẹ. Bờ bên phải là bãi ngô xanh mướt ngả đầu vào nhau rì rầm trò chuyện.Bờ bên trái là bãi cát trắng trải dài mênh mông. Thuyền chở người, chở than, thuyền đánh cá tấp nập qua lại như mắc cửi. Tiếng cười nói, tiếng động cơ xe nhộn nhịp bến đò ngang.

     Buổi trưa, khi mặt trời giận dữ ném những tia nắng chói chang xuống mặt sông khoác chiếc áo dát vàng lấp lánh. Nước sông đỏ ngầu, sóng lao vào bờ soàn soạt.

Dòng sông hừng hực , hăm hở chảy về xuôi.

- Ngoài ra quan hệ giữa các đoạn văn có thể là quan hệ giữa ý chính và ý diễn giải, giữa ý cụ thể với ý tổng kết...
* Kiểm tra lại toàn bộ bài văn

Kiểm tra lại toàn bộ bài văn là bước quan trọng nhưng thực tế đây là bước mà nhiều giáo viên bỏ qua hoặc nếu có thực hiện thì chỉ lướt qua gọi là có. Sau khi viết xong bài văn, sau khi nhận bài chấm của cô nhiều em không biết mình viết không được ở chỗ nào, lỗi sai ở đâu, không hay ở đâu. 


Đây là bước rất cần thiết, nó giúp người viết sửa chữa những lỗi sai khi viết văn như: lỗi chính tả, cách dùng từ, đặt câu, tạo đoạn, dấu câu, cách trình bày và đặc biệt là nhận biết được mình đã làm đúng yêu cầu đề bài chưa và bổ sung nội dung còn thiếu.

Bước kiểm tra này có thể tự học sinh kiểm tra sau khi viết xong bài (ở nháp, ở dàn bài chi tiết hoặc bài hoàn chỉnh), khi nhận xét bài của bạn,  trong tiết trả bài. Giáo viên yêu cầu các em thực hiện nghiêm túc 3 bước:

+ Đọc đi đọc lại bài văn

+ Tìm lỗi sai hoặc chưa hay về dàn bài, dùng từ, đặt câu, dựng đoạn .

+ Sửa lại cho đúng, cho hay.
	                                                       Dùng từ

	     Từ gợi tả
	- Từ chưa chính xác, chưa hay: ............................................

- Sửa: ...................................................................................

	     BPTT về từ
	- Số lượng nhiều hay ít, hay chưa, chính xác chưa:............

- Sửa: .................................................................................

	     Chính tả
	- Lỗi: ..................................................................................

- Sửa: ..................................................................................


	               Lỗi đặt câu
	                           Sửa

	Câu tả sai ngữ pháp
	......................................................................

	Câu kể sai ngữ pháp hoặc chưa hay
	......................................................................

	Biện pháp tu từ về câu dùng sai
	......................................................................

	Liên kết câu chưa chính xác
	....................................................................

	Dấu câu dùng sai
	....................................................................


	                         Dựng đoạn
	                       Sửa

	Tách đoạn chưa hợp lí 
	............................................................

	Liên kết đoạn chưa chính xác
	..............................................................

	Cấu trúc đoạn không rõ rang
	.............................................................

	Hình thức đoạn văn ( thụt đầu dòng)
	............................................................


4.3.2.4. GIẢI PHÁP 4: Dạy học văn miêu tả dựa trên dạy - học các phân môn Tập đọc, Luyện từ và câu, Kể chuyện ... (trong tổng thể môn Tiếng Việt) – Biện pháp này giúp học sinh biết cách dùng từ, đặt câu phù hợp với các chi tiết.

Tập làm văn là sự tiếp nối, đan xen một cách tự nhiên các bài học khác trong môn Tiếng Việt. Vì vậy khi dạy văn tả cảnh, giáo viên cần khéo léo đan xen hình ảnh kiến thức tương ứng ở các bài tập đọc, luyện từ và câu liên quan đến cảnh ... mà học sinh đã được học vào bài làm văn học sinh đang hướng tới và ngược lại để cho bài làm văn của học sinh trở nên sinh động hơn. 

  Ví dụ : Trong mạch kiến thức làm văn lớp 5 ở tuần 6, 7, 8, HS được học về cách quan sát, liên tưởng trong văn tả cảnh thì có những bài tập đọc, chính tả là những đoạn văn, bài văn tả cảnh có sử dụng các biện pháp quan sát, liên tưởng tinh tế như :

- Dòng kinh quê hương ( TV5 - tập 1- tr.65 )

- Kì diệu rừng xanh ( TV5 - tập 1- tr.75 )

Giúp HS trau dồi vốn từ, mở rộng vốn từ thông qua các phân môn khác của môn Tiếng Việt, đặc biệt là phân môn luyện từ và câu. Dựa vào kiến thức về hình ảnh so sánh, nhân  hóa, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ nhiều nghĩa... được học ở  phân môn Luyện từ và câu HS dễ dàng mở rộng vốn từ, tìm  được từ ngữ phù hợp cho miêu tả. 

 
Như chúng ta đã biết, nội dung của những bài tập đọc và các tiết Tập làm văn đều xoay quanh một chủ điểm. Qua tìm hiểu các bài tập đọc, học sinh được mở rộng vốn hiểu biết về đời sống xã hội. Ngoài ra, các bài tập đọc còn là nguồn ngữ liệu sinh động giúp HS tiếp xúc với vẻ đẹp Tiếng Việt trong hàng trăm tình huống giao tiếp khác nhau.

Ví dụ:  “Trong vườn lắc lư những chùm quả xoan vàng lịm không trông thấy 
cuống, như những chuỗi hạt bồ đề treo lơ lửng”
                                      ( Quang cảnh làng mạc ngày mùa- Tiếng Việt 5 – Tập 1)

          “ Dưới đáy rừng, tựa như đột ngột, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa lửa, chứa nắng,... Thảo quả như những đốm lửa hồng, ngày qua ngày lại thắp lên nhiều ngọn mới, nhấp nháy vui mắt”.
                                                ( Mùa thảo quả - Tiếng Việt 5 – Tập 1)
Những câu văn như trên xuất hiện rất nhiều trong các bài tập đọc. Nếu giáo viên biết khai thác tốt trong giờ tập đọc thì đó chính là nguồn ngữ liệu phong phú giúp học sinh viết văn tốt hơn. Nhưng khai thác thế nào để đạt hiệu quả mà tiết học diễn ra vẫn nhẹ nhàng, hợp lí trong giờ Tập đọc? Theo tôi, giáo viên nên tiến hành như sau:

Trong phần luyện đọc diễn cảm, giáo viên có thể đưa ra các yêu cầu như sau:

- Hãy đọc câu văn mà em thích? Vì sao em thích?

- Hãy đọc câu văn có sức gợi tả? Trong câu văn ấy, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

Hoặc

Hãy đọc đoạn văn mà em thích? Tại sao em thích đoạn văn ấy?

Từ việc khai thác nội dung tiết Tập đọc một cách tự nhiên, nhẹ nhàng như thế, học sinh có thể vận dụng các câu văn ấy một cách sáng tạo vào bài văn tả cảnh của mình.

   Ví dụ: Khi miêu tả một buổi sáng trên cánh đồng
     Có em viết:

  “ Lúa đã chín, cánh đồng như mặc một chiếc áo vàng tươi khổng lồ”

  Hoặc: “ như là có ai đó vừa trải ra một tấm thảm vàng, dập dờn sóng lúa đuổi nhau mãi về phía chân trời xa.”

     Có em lại viết: “ Nhìn kĩ mới thấy, cánh đồng lúa chín giống như một bức tranh của người nghệ sĩ kì tài. Chỗ thì màu vàng pha xanh của những đám lúa đang chắc sữa. Nơi thì màu vàng pha cam của lúa đang chín tới. Còn những đám ruộng có lẽ được gặt nay mai thì lại có màu vàng ngả nâu.”
- Tả dòng sông: “Dòng sông như một chiếc khăn voan mềm mại vắt lên chiếc áo màu xanh của cánh đồng  quê em.”
- Tả ánh nắng buổi sáng: “Ánh sáng nhấp nháy xuyên qua cành cây, kẽ lá in bóng xuống mặt đất như một vườn hoa nắng.”

Ví dụ : Bài tập đọc Quang cảnh làng mạc ngày mùa ( tr.10- TV5 - tập 1 ) học sinh học được cách dùng từ ngữ tả cảnh của Tô Hoài phong phú mà không trùng lặp nhàm chán. Hay tương tự  như trong mẩu truyện Bầu trời mùa thu( tr. 87- TV5 - tập 1) học sinh lại có thêm được kiến thức làm văn  tả cảnh. Sau mỗi bài đọc trên ta có thể giúp học sinh mở rộng vốn từ bằng các câu hỏi như: Em hãy tìm những từ ngữ chỉ màu vàng khác? Em hãy nói câu tả bầu trời mùa thu bằng từ ngữ khác của riêng mình?
Như vậy ta thấy được Tập đọc và Tập làm văn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Dạy tốt Tập đọc sẽ giúp học sinh có năng lực cảm thụ văn học, làm giàu vốn từ, câu văn giàu hình ảnh,... Để từ đó các em vận dụng vào viết văn và ngược lại.

Khi dạy Luyện từ và câu giáo viên cần lưu ý:

 - Làm giàu vốn từ cho học sinh thông qua các dạng bài tập của bài: Mở rộng vốn từ ở các chủ đề nhất là những từ ngữ có tác dụng gợi tả.

      Ví dụ: 1- Tìm những từ miêu tả không gian. Đặt câu với một trong những từ vừa tìm được.

a) Tả chiều rộng

b)  Tả chiều dài( xa)

c)  Tả chiều cao

d)  Tả chiều sâu
                                                   ( Bài 3, trang 78 – Tiếng Việt 5 – Tập 1)

                  2- Tìm những từ ngữ miêu tả sóng nước. Đặt câu với một trong những từ ngữ vừa tìm được.

      a) Tả tiếng sóng

      b) Tả làn sóng nhẹ

      c) Tả đợt sóng mạnh

                                                  ( Bài 4, trang 78 – Tiếng Việt 5 – Tập 1)
Khi gặp các bài tương tự như trên, giáo viên cần có biện pháp để khai thác một cách triệt để vốn hiểu biết của các em. Đồng thời chú ý cung cấp thêm cho các em những từ ngữ mà các em chưa biết để giúp các em có thêm vốn từ khi làm văn miêu tả. Tuy nhiên cũng ở dạng bài tập này, giáo viên cũng cần chú ý giúp HS phân biệt các nét nghĩa khác nhau của các từ trong cùng một nhóm từ.

  Ví dụ:  Cùng là các từ tả chiều rộng: bao la, thênh thang, mênh mông,.. giáo viên có thể giúp HS phân biệt bằng các bài tập sau:

  Hãy chọn câu văn miêu tả chính xác nhất?

  1- Con đường quốc lộ quê tôi rộng mênh mông.
  2- Con đường quốc lộ quê tôi rộng thênh thang.
  3- Con đường quốc lộ quê tôi rộng bao la.   
Ngoài việc trau dồi vốn từ ngữ cho các em, muốn các em học sinh có những câu văn sáng tạo, những bài văn hay thì giáo viên cần giúp các em biết lựa chọn, sử dụng vốn từ đó sao cho đúng, sao cho sáng tạo, có thế mới tạo ra được những nét riêng biệt trong mỗi bài văn miêu tả, tránh tạo ra một khuôn mẫu cứng nhắc hoặc đường mòn, sáo rỗng.
    Ví dụ:  Đọc đoạn văn sau đây và gạch chân dưới các từ ngữ mà em cho là tác giả dùng rất sáng tạo.

Trời xanh thẳm, biển cũng thẳm xanh, như dâng cao lên, chắc nịch. Trời rải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi sương. Trời âm u mây mưa, biển xám xịt, nặng nề. Trời ầm ầm dông gió, biển đục ngầu, giận dữ…

   
Rèn cho HS  nói- viết những câu văn gợi tả, gợi cảm qua các bài tập đặt câu.

    Ví dụ:  Đặt câu với một trong các từ ngữ sau:

a) Quê hương

b) Quê mẹ

c) Quê cha đất tổ

d) Nơi chôn rau cắt rốn


( Bài 4, trang 18 – Tiếng Việt 5 – Tập 1)

     Học sinh có thể chọn và đặt câu như sau: 

a) Việt Nam là quê hương của tôi.

b) Quê mẹ của tôi là Việt Nam

c) Việt Nam là quê cha đất tổ của tôi

d) Việt Nam là nơi chôn rau cắt rốn của tôi.

e) Những người con Việt Nam xa quê hương luôn mong ước được trở về nơi chôn rau cắt rốn của mình.

Ngoài việc giáo viên cho học sinh nhận xét về độ chính xác trong dùng từ đặt câu thì cần cho các em bình chọn câu văn hay (câu e) và yêu cầu học sinh giải thích: Tại sao em cho câu văn ấy là hay? Từ đó học sinh sẽ đưa ra được các lí do. Cuối cùng, giáo viên phải chốt được cho học sinh vì sao câu văn đó hay, hay ở chỗ nào? Đồng thời, có biện pháp động viên, khích lệ và khuyến khích các em viết được, nói được những câu văn hay và vận dụng những câu hay đó vào viết văn miêu tả.

Trong phân môn Luyện từ và câu, học sinh ngoài kĩ năng biết sử dụng vốn từ trong viết câu văn gợi tả, gợi cảm thì việc rèn kĩ năng sử dụng các biện pháp tu từ như So sánh, nhân hoá một cách thành thạo trong khi nói và viết cũng là một yêu cầu không thể thiếu được. Đây là những biện pháp tu từ ngữ nghĩa không thể thiếu được trong trong ngôn ngữ văn miêu tả.  Để rèn được kĩ năng 
này giáo viên cần cho học sinh thấy rõ được:

  Ví dụ:  Cần chỉ rõ để học sinh thấy:
          “Trên sông những chiếc thuyền trôi bồng bềnh  -  Trên sông, những chiếc thuyền bồng bềnh trôi như những chiếc lá tre mùa thu”.

           “Dòng sông quanh co chảy qua làng”.  ( “Dòng sông quanh co như một dải  lụa mềm ôm ấp xóm làng”.
Và đây là một trong số những câu văn so sánh khá thành công của HS lớp chúng tôi:
  “ Xa xa, thấp thoáng những chiếc nón trắng nhấp nhô giữa biển lúa mênh mông như những chiếc nấm xinh xinh mọc lên giữa cánh đồng.”

Nhờ vào sự hướng dẫn tỉ mỉ, cụ thể của giáo viên chúng tôi thấy có nhiều học sinh đã biết vận dụng biện pháp nhân hoá khá tốt vào bài văn của mình:

  “ Mỗi ngày, sông khoác lên mình những chiếc áo sặc sỡ nhiều màu. Chiếc áo hoa điệu đà trong nắng sớm, chiếc áo vàng rực rỡ chói chang, chiếc áo tím thuỷ chung khi hoàng hôn xuống. Và khi đêm về, sông khoác lên mình là chiếc áo nhung đen với hàng vạn vì sao lấp lánh, lung linh.”

Để giúp học sinh có kĩ năng so sánh và miêu tả tốt, chúng tôi đưa ra các bài tập như:

Bài tập 1: Hãy viết hình ảnh so sánh phù hợp những câu văn miêu tả 
Cơn mưa:

- Những đám mây lớn bay về lổm ngổm như…

- Mưa bồm bộp trên những phên nứa nghe như...
Bài tập 2:  Dùng biện pháp so sánh viết câu văn miêu tả về:

- Mặt nước sông vào mùa thu

- Cánh đồng làng em khi đến kì thu hoạch
Bài tập 3: Viết một đoạn văn (có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa) để tả một cảnh đẹp ở quê hương em.
Với kiểu bài văn tả cảnh thì tưởng tượng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Nhờ có tưởng tượng mà tất cả những hình ảnh về đối tượng miêu tả đều có thể tái hiện trước mắt khi học sinh tập trung miêu tả về đối tượng đó.
4.3.2.5. GIẢI PHÁP 5 : Hướng dẫn và rèn cho HS có kĩ năng xác định "điểm nhấn" khi  tả cảnh
Đặt vấn đề để HS thấy được rằng hình ảnh mỗi sự vật, con người, loài vật... trong con mắt mỗi người là khác nhau. Ở mỗi góc độ quan sát, thời điểm quan sát, trạng thái  quan sát, ... thì hình ảnh của đối tượng quan sát được hiện lên với vẻ khác nhau. Vậy cái hay của một bài văn tả cảnh là lột tả được những nét độc đáo, riêng biệt mà đặc trưng của cảnh được miêu tả. Dựa trên các hình ảnh HS đã quan sát được,  GV hướng dẫn các em sắp xếp thành dàn ý chi tiết, phát triển ý gợi tả trọng tâm, lựa chọn từ ngữ hình ảnh phù hợp để miêu tả lại cảnh đó. Lựa chọn một số biện pháp nghệ thuật để làm nổi bật đặc điểm tiêu biểu của cảnh làm cho bài văn có trọng tâm. Nhấn mạnh :" Không phải nhìn gì tả ấy mà cần tả kĩ, xoáy sâu hơn ở đặc điểm, chi tiết tiêu biểu."

  VD: Khi yêu cầu học sinh tả cảnh một cơn mưa, giáo viên giúp học sinh nhận biết sự riêng biệt của cơn mưa ở mỗi mùa. Mùa xuân, mưa phùn rải rác. Mùa hạ, mưa rào xối xả.
Tuy nhiên, khi gợi ý cho học sinh quan sát để tìm điểm nhấn dù giáo viên hướng dẫn trực tiếp hay bằng hệ thống câu hỏi cũng cần chú ý cho học sinh tập quan sát bằng nhiều giác quan. Bởi vì, quan sát vốn là một hoạt động tổng hoà và phức tạp: Nó không chỉ được thực hiện bằng mắt mà còn quan sát bằng tất cả các giác quan khác như tai, mũi, da thịt,...và bằng cả tâm hồn; không chỉ quan sát bên ngoài mà còn phải quan sát cả “ bên trong” tức ý nghĩa tinh thần của sự vật; không chỉ là cảm giác, tri giác đơn thuần mà còn gắn liền với suy nghĩ, cảm xúc.

  Ví dụ: Đọc bài văn dưới đây và nêu nhận xét:

a) Tác giả tả những sự vật gì trong buổi sớm mùa thu?

b) Tác giả quan sát bằng những giác quan nào?

c) Tìm một chi tiết thể hiện sự quan sát tinh tế của tác giả?
Buổi sớm trên cánh đồng

        Từ làng, Thuỷ đi tắt qua cánh đồng để ra bến tàu điện. Sớm đầu thu mát lạnh. Giữa những đám mây xám đục, vòm trời hiện ra những khoảng xanh vời vợi. Một vài giọt mưa loáng thoáng rơi trên chiếc khăn quàng đỏ và mái tóc xoã ngang vai của Thuỷ; những sợi cỏ ướt đẫm nước lùa vào dép Thuỷ làm bàn chân bé nhỏ của em ướt lạnh. Người trong làng gánh lên phố những gánh rau thơm, những bẹ cải sớm và những bó hoa huệ trắng muốt. Bầy sáo đen mỏ vàng chấp chới liệng trên cánh đồng lúa mùa thu đang kết đòng. Mọc trên những ngọn cây xanh tươi của thành phố.


                                                      ( Bài 1, trang 14 – Tiếng Việt 5- Tập 1)

Để hướng dẫn, tổ chức cho các em làm tốt bài tập dạng này, giáo viên có thể tiến hành theo các bước sau:

- Với ý a, b giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận nhóm rồi điền kết quả vào phiếu học tập: 
+ Hãy đọc thầm đoạn văn, tìm các từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống trong 
mỗi cột ở bảng sau:

	Sự vật được chọn tả
	Đặc điểm, hoạt động của sự vật
	Quan sát bằng giác quan

	Thời tiết (sớm mùa thu)
	mát lạnh
	xúc giác

	Những đám mây
	xám đục
	thị giác

	Vòm trời
	……………………….
	…………………………

	Rau, hoa
	……………………….
	…………………………

	……………………
	……………………….
	…………………………

	……………………
	……………………….
	…………………………


+ Bước 1: Giao việc cho các nhóm

+ Bước 2: HS thảo luận

+ Bước 3: Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận

+ Bước 4: GV chốt: Khi quan sát, để miêu tả đúng các em phải kết hợp quan sát sự vật bằng tất cả các giác quan.

Ngoài ra, giáo viên cần quan tâm đến đối tượng HS khá giỏi bằng các câu hỏi gợi ý để giúp các em kĩ năng quan sát tinh tế để viết được những câu văn hay, giàu hình ảnh.

Ví dụ: Nếu tả buổi trưa trên cánh đồng thì cảnh vật, con người được chọn tả có gì khác biệt so với buổi sáng? ( Nắng vàng rải nhẹ trên khắp cánh đồng như màu vàng của mật ong. Bầu trời trong xanh cao vời vợi, người làng đi chợ về trò chuyện vang xa khắp cánh đồng. Mấy túp lều xa xa của các bác trông đồng như những cây nấm khổng lồ,….)

Như vậy, quan sát luôn có quan hệ mật thiết với tìm ý, chọn ý trong viết văn tả cảnh. Tìm ý và chọn ý là một bước vô cùng quan trọng, nhờ có nó mà khi tả cảnh không bị sa vào kể, liệt kê,... đi tới được giá trị thẩm mĩ, thể hiện được những nét riêng biệt, nổi bật của đối tượng được miêu tả trong đoạn, bài. Vậy để HS quan sát tốt thì giáo viên cần biết định hướng cho các em để mỗi học sinh tự xác định ý tưởng riêng của mình và vận dụng trong quá trình viết văn miêu tả.

    Ngoài ra, trong quá trình hướng dẫn HS, giáo viên có thể đưa ra một số bài tập nhận biết ở mức độ cao hơn như: 

- Trong bài văn Quang cảnh làng mạc ngày mùa (Tiếng Việt 5- tập 1- tr.10), tác giả đã làm nổi bật quang cảnh làng quê ngày mùa với cách tả độc đáo như thế nào?
Khi HS đã biết thế nào là "điểm nhấn" trong bài làm văn miêu tả thì GV có thể đưa bài tập để HS thực hành, rèn kĩ năng. VD như :" Viết đoạn văn tả cảnh 
buổi  sáng trên cánh đồng quê em."
Với đề bài này HS cần xác định, chọn lọc được những hình ảnh chi tiết tiêu biểu cho cảnh buổi sáng, những sự vật hình ảnh tiêu biểu trên cánh đồng và tìm từ ngữ diễn đạt phù hợp để viết bài.

4.3.2.6. GIẢI PHÁP 6. Bồi dưỡng tâm hồn, cảm xúc, tích luỹ vốn hiểu biết về cuộc sống, các tri thức văn hoá chung thông qua các môn học, thông qua các kênh thông tin, sinh hoạt ngoại khoá, sinh hoạt truyền thống
Bài Tâp làm văn là sản phẩm tổng hợp của học sinh, không chỉ dừng lại ở yêu cầu về những kiến thức, về ngôn ngữ học, lý luận văn học mà muốn có bài tập làm văn tốt, các em còn cần được bồi dưỡng tâm hồn, cảm xúc, tích luỹ vốn hiểu biết về cuộc sống. Bài văn nào cũng là sự thể hiện các trạng thái tình cảm của học sinh. Chỉ có tình cảm trong sáng, đẹp đẽ, hồn nhiên mới tạo ra được đoạn văn, bài văn đáng yêu và đạt kết quả cao.
Vì thế giáo viên cần chú trọng giúp các em tự bồi dưỡng tình cảm, cảm xúc cao đẹp, dạy các em biết yêu quý thiết tha ông bà, cha mẹ, anh chị em, em nhỏ, bạn bè trong trường lớp, các thầy cô. Đặc biệt có tình thần hào hiệp giúp đỡ các bạn tàn tật và gặp khó khăn… Chính những tình cảm ấy sẽ tạo nên mạch ngầm làm cho bài văn của em sống động, lôi cuốn, hấp dẫn người đọc.


- Bài Tập làm văn còn là sản phẩm thể hiện rõ vấn hiểu biết đời sống, trình độ kiến thức văn hoá của các em.


Ví dụ 1: Chỉ ít phút sau, mặt trăng bắt đầu ló rạng. Lúc đầu, nó giống như một cái đèn lồng bị che khuất một nửa, mặt cắt nằm phía dưới, rồi từ từ nhô lên, tròn vành vạnh, lơ lửng giữa không trung, như một cái đèn lồng khổng lồ chiếu những ánh sáng vàng dịu xuống vạn vật. Em bước ra ngõ nhìn về phía trăng mọc. Một lúc sau, trăng gối đầu lên rặng cây lờ mờ ở chân trời xa tít, để rồi sau đó lấp ló trên ngọn tre già. Bầu trời bây giờ trong vắt. Hàng trăm đốm sao rải rác trên nền trời lúc ẩn lúc hiện. Có lẽ trăng sáng quá làm cho chúng mờ đi chăng? Tuy vậy, em vẫn thấy chúng đẹp và đáng yêu, bởi chúng là những viên ngọc quý tỏa ánh sáng hiếm hoi cho những đêm vắng bóng chị Hằng Nga.

Ví dụ 2:  Bao trùm lên cánh đồng là một màu vàng óng ả. Nhìn từ xa, chiếc áo nhung vàng ấy còn được đính trên mình những viên kim cương lấp lánh. Mỗi khi có làn gió nhè nhẹ thổi qua làm những bông lúa cong cong hình đuôi gà oằn vì trĩu hạt, chúng lắc lư rồi ghé đầu vào nhau thì thầm to nhỏ. Bao quanh cánh đồng lúa là con đường uốn quanh như dải lụa, cỏ non xanh mướt còn đọng những hạt sương đêm lấp lánh, lung linh thật là huyền ảo. Mặt trời đã lên cao lộ rõ ánh hào quang lấp lánh. Những giọt sương đêm treo trên các đầu ngọn cỏ trông lại càng long lanh tinh khiết hơn dưới ánh nắng ban mai, chúng cũng tan dần theo hơi ấm của ông mặt trời. 
Chính vì được sống gắn bó với thiên nhiên, cảnh vật; biết cách quan sát một cách tinh tế và có cảm xúc mà những cảnh xung quanh các em hiện ra trên trang giấy thật sống động và gần gũi, cảm xúc tự nhiên chân thật như chính đời thường của các em.

4.3.2.7. GIẢI PHÁP 7:  Nâng cao chất lượng làm văn thông qua tiết trả bài

Dạy học tốt tiết tập làm văn trả bài cũng góp phần nâng cao chất lượng dạy học tập làm văn. Trong chương trình tập làm văn lớp 5 hiện nay số tiết trả bài chỉ có 9 tiết song kiến thức, kĩ năng làm văn ở những tiết này cũng được củng cố rất nhiều . Quy trình dạy tiết trả bài thông thường là: 

     <1>.Kiểm tra bài cũ


- Kiểm tra nội dung bài học trước

     <2>. Bài mới

Hoạt động 1: Giới thiệu bài

Hoạt động 2: Nhận xét kết quả bài viết của học sinh

- Nhận xét chung

Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh chữa bài


- Hướng dẫn học sinh chữa lỗi chung


- Hướng dẫn học sinh sửa lỗi trong bài


- Hướng dẫn học sinh học tập những đoạn văn, bài văn hay


- Học sinh chọn viết lại một đoạn trong bài cho hay hơn

     <3>.Củng cố, dặn dò

Để có tiết trả bài hiệu quả giáo viên phải chấm chữa bài cho học sinh một
 cách chi tiết, có sự thống kê lỗi trong từng bài viết của học sinh một cách cụ thể đồng thời chọn được những đoạn, bài văn thật tiêu biểu trong tổng số các bài làm đó. Sau đó, giáo viên cần lập kế hoạch dạy học từng tiết một cách cụ thể, chi tiết, hợp lí và tổ chức cho học sinh hoạt động phù hợp với kế hoạch bài dạy để học sinh được chủ động tiếp thu kiến thức. Trong tiết trả bài, giáo viên cần dành nhiều thời gian cho hoạt động hướng dẫn học sinh chữa bài. 
Ở phần sửa lỗi chung, giáo viên đưa từng ví dụ về từ, câu, ý, ... mắc lỗi tiêu biểu trong một số bài làm của học sinh rồi yêu cầu học sinh dưới lớp phát hiện lỗi sai, chỉ ra cách sửa. Đặc biệt lưu ý và nhấn mạnh cho những học sinh hay viết sai lỗi chính tả những tiếng, từ có âm đầu l/n. 

        Ở phần sửa lỗi cụ thể, tổ chức cho học sinh tự sửa lỗi theo các gợi ý ở sách 
giáo khoa. Cũng có trường hợp học sinh không phát hiện hết được các lỗi của mình nên giáo viên cần hướng dẫn học sinh sửa lỗi theo nhóm, theo cặp để các em trao đổi chỉ ra được những hạn chế trong bài làm của mình, của bạn và đưa ra được những cách sửa hợp lí .


Ở hoạt động hướng dẫn học sinh học tập những đoạn văn, bài văn hay, giáo viên lựa chọn đọc những câu, đoạn, bài văn hay trong số các bài làm của học sinh, của học sinh những năm trước hay do chính giáo viên sưu tầm,… Sau đó có thể đưa câu hỏi để học sinh trao đổi: Câu văn ( đoạn văn, bài văn) trên của bạn có gì hay? Em học được gì trong cách viết của bạn?

Với cách làm như trên, HS sẽ tự rút ra cho mình được nhiều kinh nghiệm về làm văn và các em sẽ nhớ lâu, nhớ kĩ các kiến thức đó.
5. Kết quả đạt được

Qua tìm tòi nghiên cứu, áp dụng một số giải pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt văn tả cảnh, chất lượng bài văn tả cảnh của học sinh 3 lớp chúng tôi đã có những tiến bộ đáng kể. Kết quả kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I, (riêng phần Tập làm văn) 3 lớp chúng tôi (nhân 2 để có thang điểm 10) đã đạt được như sau:

	Sĩ số: 94 em

	Điểm
	Số lượng Hs đạt
	Đạt tỉ lệ %

	9     -    10
	18 em
	19

	7      -     8
	42 em
	45

	5     -     6
	34 em
	36

	Dưới 5
	0 em
	


        Các em đã làm được những bài văn theo đúng yêu cầu, có bố cục rõ ràng, có cảm xúc. Mỗi bài viết đều thể hiện được sự vận dụng các giác quan để quan sát, miêu tả, phối hợp các kĩ năng làm văn để viết câu, đoạn, bài. Tỉ lệ bài đạt giỏi tương đối cao và không có bài nào bị yếu, chất lượng đại trà được nâng lên, đảm bảo yêu cầu chung của phân môn. 
Việc tìm hiểu những khó khăn của học sinh và tìm ra được hướng để khắc phục những vướng mắc khi lĩnh hội tri thức mới là một điều không thể thiếu trong quá trình dạy học. Giáo viên đã có trong tay những giải pháp khi dạy dạng bài này và không còn lúng túng khi giảng dạy cho học sinh. Cũng thông qua đề tài này mà tổ chuyên môn trường tôi đã có những buổi họp chuyên môn hữu ích, các thành viên không chỉ sôi nổi thảo luận khi dạy về phân môn  tập làm văn  lớp 3 nói riêng này mà còn mạnh dạn đề ra các biện pháp dạy học phù  hợp với 
các phân môn khác. 

6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng


-  Nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình Tập làm văn của bậc học cũng như của khối lớp đang dạy. Nghiên cứu lập kế hoạch bài dạy, thực hiện dạy học trong mối quan hệ với các bài học khác của phân môn, với các môn học khác để học sinh tiếp nhận được kiến thức, rèn kĩ năng một cách hệ thống đa dạng.

- Dạy học Tập làm văn theo phương pháp tích hợp các phân môn trong môn Tiếng Việt. Biết kết hợp mối quan hệ chặt chẽ về yêu cầu kiến thức phân môn Tập làm văn của các khối lớp. Trong giảng dạy giáo viên có đầu tư nghiên cứu sâu, phối hợp tổ chức linh hoạt các hình thức và phương pháp dạy học theo hướng đổi mới.    

- Người giáo viên phải thực sự yêu nghề, yêu văn học, không ngừng trau dồi vốn từ để có được vốn từ ngữ phong phú giàu hình ảnh. Phải truyền  tải được tình yêu văn học, yêu Tiếng Việt đó cho học sinh, dần bồi đắp cho các em các kiến thức làm văn đa dạng, vốn từ ngữ phong phú, trong sáng góp phần hình thành nhân cách cho HS.


- Chú trọng rèn kĩ năng nói và viết. Nói đúng, nói chuẩn  thì viết mới đúng; nói có lưu loát rõ ràng thì viết mới hay. Bên cạnh đó, trong dạy học văn miêu tả còn phải chú trọng dạy, rèn kĩ năng quan sát cho học sinh. Vì, chính từ  sự quan sát tinh tế sẽ tạo nên cái hồn cho bài văn miêu tả.

 - Quán triệt thực hiện phương pháp dạy học "Lấy học sinh làm trung tâm". Tăng cường tổ chức cho học sinh học tập theo nhóm, cặp để học sinh có điều kiện trao đổi, thu thập, tích luỹ kiến thức. 
      
- Trong từng tiết học cần vận dụng nhiều phương pháp và hình thức dạy học khác nhau, khắc sâu kiến thức bài giảng giúp mỗi học sinh đều hiểu và làm bài tập được ngay tại lớp.

  
-  Đối với mỗi dạng bài tập, giáo viên cần xác định đối tượng học sinh yếu và tìm nguyên nhân dẫn đến việc học sinh không theo kịp bài để có biện pháp kịp thời, giúp các em có điều kiện và niềm tin học tiếp các bài học sau.

 
-  Động viên khen thưởng kịp thời để gây hứng thú học tập cho học sinh.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận
 
Nâng cao chất lượng dạy và học là vấn đề cần thiết, then chốt của giáo dục trong giai đoạn hiện nay không những của ngành mà là vấn đề luôn được cả xã hội quan tâm. Bản thân là giáo viên Tiểu học nên chúng tôi cũng rất quan tâm tới điều đó. Chính vì vậy, qua nhiều năm giảng dạy khối lớp 4- 5, được tiếp cận với nhiều phương pháp dạy học mới nên ngay từ đầu năm học, chúng tôi đã mạnh dạn nghiên cứu và áp dụng kinh nghiệm này vào giảng dạy với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường nói chung và nâng cao chất lượng dạy - học Tập làm văn tả cảnh lớp 5 nói riêng.

Với việc tìm hiểu thực trạng dạy và học phân môn Tập làm văn lớp 5 kiểu bài tả cảnh ở Trường Tiểu học hiện nay và đưa ra được các giải pháp khắc phục đã đem lại cho chúng tôi một kết quả học tập của học sinh rất khả quan. Với giáo viên đã có trong tay những giải pháp khi dạy dạng bài này và không còn lúng túng khi giảng dạy cho học sinh. Học sinh tự tin trong học tập, sự suy nghĩ, liên tưởng phong phú hơn.

   
Tìm hiểu những biện pháp phù hợp với từng nội dung bài học là yêu cầu không thể thiếu đối với mỗi giáo viên khi lên lớp. Với đề tài này tôi mong muốn góp một phần nhỏ bé vào trong kho tàng kinh nghiệm giảng dạy tập làm văn trong môn Tiếng việt lớp 5 nói riêng và trong cả bậc tiểu học nói chung. 

2. Khuyến nghị

2.1. Đối với lãnh đạo:


- Các tổ, khối chuyên môn (ở trường Tiểu học) cần tăng cường tổ chức các chuyên đề dạy - học Tập làm văn, chuyên đề một cách cụ thể, thiết thực. Trong sinh hoạt chuyên môn, cần động viên, khích lệ giáo viên trao đổi, trình bày những kinh nghiệm, những vướng mắc về dạy- học tập làm văn (đặc biệt ở những loại bài khó) để cùng nhau tìm ra phương pháp dạy học tối ưu nhất.

- Phối hợp với các đoàn thể khác trong nhà trường tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc thi hay sinh  hoạt ngoại khoá ... về "Viết văn hay- làm văn giỏi"  theo kì, theo đợt  cho  đông đảo học sinh  tham gia nhằm bồi dưỡng, khích lệ các em học văn, thêm yêu văn học. 

2.2. Đối với giáo viên: 
   
- Tự học hỏi nâng cao hiểu biết, nâng cao trình độ nghiệp vụ.

   
- Phải nắm được mục đích, yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của môn Tiếng Việt nói chung và phân môn Tập làm văn nói riêng nhất là văn tả cảnh.

   
- Phải nghiên cứu kĩ bài dạy để lựa chọn phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh (lấy học sinh làm trung tâm) thì tiết học mới đạt hiệu quả.

   
- Yêu quý học sinh bằng trái tim của ng​ười làm cha, làm mẹ và trách nhiệm của ng​ười giáo viên.


-  Động viên, khuyến khích học sinh tự học, tự tìm tòi; tận tâm sửa chữa sai sót cho học sinh, hướng dẫn học sinh ghi chép vào sổ tay vở nháp.

2.3. Đối với học sinh:

   
- Học sinh cần có sự chuẩn bị bài chu đáo cho mỗi tiết học. Riêng với thể loại văn tả cảnh thì các em phải xác định được đối tượng quan sát và ghi chép những điều quan sát được để phục vụ cho bài viết.

   
- Tích cực tìm tòi, học hỏi, sưu tầm và đọc những câu, đoạn hoặc bài văn hay để từ đó bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học và vận dụng cách viết sáng tạo vào viết bài.

   
- Có ý thức học tập nghiêm túc, có lòng say mê và yêu thích môn Tiếng Việt.  
Tuy bước đầu sáng kiến áp dụng đã có những thành công song với thời gian nghiên cứu, áp dụng chưa nhiều, năng lực nghiên cứu còn có những hạn chế nhất định nên kinh nghiệm chúng tôi trình bày ở trên chắc hẳn còn nhiều thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được sự bổ sung, đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo, bạn đọc và đồng nghiệp để kinh nghiệm của chúng tôi được hoàn thiện hơn, mang tính thực thi hơn nữa, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Tập làm văn tả cảnh cho học sinh lớp 5.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Ngày 20 tháng 02 năm 2015

GIÁO ÁN MINH HỌA

TẬP LÀM VĂN
Tiết 1.  Cấu tạo của bài văn tả cảnh
I. Mục tiêu:

          Thông qua hoạt động dạy học, học sinh:

  - Nắm được cấu tạo ba phần (mở bài, thân bài, kết bài) của 1 bài văn tả cảnh.

  - Biết phân tích cấu tạo của 1 bài văn tả cảnh cụ thể. (Nắng trưa )

  - Giáo dục HS ý thức gìn giữ cảnh đẹp của quê hương, giữ vệ sinh môi trường.

   II. Đồ dùng dạy học

     - Tranh minh họa cảnh sông Hương

- Bảng phụ ghi nội dung ghi nhớ.

- Giấy khổ to trình bày cấu tạo của bài “ Nắng trưa.”

   III. Các hoạt động dạy học.
	1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
- Gv giới thiệu bằng tranh minh hoạ  về sông Hương

2. Hoạt động 2: Phần nhận xét

Bài 1

- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung của bài 1.

- Hoàng hôn là thời điểm nào trong ngày?

- GV giới thiệu về sông Hương.

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm: Đọc thầm bài văn, trao đổi để tìm phần mở bài, thân bài, kết bài và nội dung của từng đoạn văn.

- Yêu cầu  đại diện nhóm lên trình bày kết quả thảo luận, nhóm khác theo dõi bổ sung.

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
Giống nhau : giới thiệu bao quát cảnh định tả ( cụ thể

Khác nhau : + Tả cảnh thay đổi theo thời gian .

                      + Tả từng bộ phận của cảnh
- Cảnh hoàng hôn trên sông Hương đẹp như thế nào?

- Để có vẻ đẹp đó con người cần phải làm gì?

Bài 2

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu HS  hoạt động nhóm: 

+ Đọc 2 bài văn 

+ Xác định thứ tự miêu tả trong mỗi bài?

+ Thứ tự miêu tả của hai bài văn có gì giống và khác nhau?

- Gọi 1 nhóm lên trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV kết luận lời giải đúng.

- Qua ví dụ trên em thấy bài văn tả cảnh gồm có những phần nào?=>Ghi nhớ

- Yêu cầu Hs đọc phần ghi nhớ(bảng phụ)

3. Hoạt động 3 : Luyện tập
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập.

- Yêu cầu HS hoạt động theo cặp:

+ Đọc kĩ bài văn : Nắng trưa.

+ Xác định từng phần của bài văn.

+ Tìm nội dung chính của từng phần.

+ Xác định trình tự miêu tả của bài văn: mỗi đoạn và nội dung của từng đoạn trong phần thân bài.

- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày. 

- GV  nhận xét, kết luận lời giải đúng.

4. Củng cố- dặn dò

- Bài văn tả cảnh có cấu tạo như thế nào? 

- Nhận xét giờ học, dặn dò học sinh

- Dặn học sinh: Quan sát cảnh vật nơi mình ở cánh đồng(vườn rau...) vào buổi sáng, trưa hoặc chiều.
	- Hs quan sát

- 1 HS đọc.
- Lúc mặt trời sắp lặn.

- HS hoạt động nhóm 4, viết câu trả lời ra giấy.

- Đoạn 1:Hoàng hôn Huế đặc biệt yên tĩnh.(MB)

- Thân bài: Sự thay đổi về màu sắc của sông Hương và hoạt động của con người.

- Kết bài : Sự thức dậy của Huế sau hoàng hôn.

- Hs trả lời.

- Hs liên hệ trả lời.

- Hs thảo luận nhóm 4.

- 1 nhóm đọc bài của mình, nhóm khác bổ sung và thống nhất.

- 1 HS đọc.

- HS hoạt động nhóm 4: cùng trao đổi và viết ra giấy nháp.

- 1 nhóm lên trình bày, các nhóm khác nghe và bổ sung

- 3 HS đọc ghi nhớ, cả lớp đọc thầm theo.

- 1 HS đọc.

- Học sinh hoạt động nhóm 2, thảo luận và ghi ra giấy nháp.

- HS nêu ý kiến, các nhóm khác bổ sung.

* HS tự cảm nhận vẻ đẹp của môi trường thiên  qua bài văn từ đó có ý thức bảo vệ môi trường.

- Cấu tạo bài văn tả cảnh gồm 3 phần


TẬP LÀM VĂN

Tiết 10: Trả bài văn tả cảnh

I. Mục tiêu: Giúp HS 

- Biết rút kinh nghiệm về mặt bố cục về các mặt: bố cục, trình tự miêu tả, cách trình bay, cách diễn đạt, lỗi chính tả, …

- Có khả năng phát hiện và sửa lỗi trong bài làm của mình, của bạn; nhận biết ưu điểm của những bài văn hay; biết viết lại một đoạn trong bài cho hay hơn.

- Có ý thức học hỏi, sáng tạo, chủ động; yêu cảnh đẹp, thêm yêu quê hương, đất nước.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Máy chiếu, máy chiếu vật thể, máy tính, phiếu học tập
III. Các hoạt động dạy học:
	Slide
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Slide 1. Lời chào
	
	

	Slide 2. Giới thiệu bài


	- Yc 1 HS đọc lại đề bài tả cảnh kiểm tra viết (tiết 8 – tuần 4)
Đề bài: Tả cảnh một buổi sáng (hoặc buổi trưa, buổi chiều) trong một vườn cây ( hay trong công viên, trên đường phố, trên biển, trên cánh đồng, trên nương rẫy).
- Gọi HS xác định thể loại, kiểu bài, trọng tâm miêu tả.

- GV nêu mục tiêu, yêu cầu tiết học: Tiết 8 – tuần 4, các em đã được thực hành viết một bài văn tả cảnh. Tiết học hôm nay sẽ giúp các em nhận biết được những ưu điểm, khuyết điểm trong bài văn của mình, của bạn; biết sửa lỗi và viết một đoạn văn trong bài cho hay hơn.
	- 1HS đọc.

- HS nêu: Thể loại văn miêu tả, kiểu bài tả cảnh, trọng tâm: cảnh vườn cây, công viên ... vào một buổi trong ngày (sáng, trưa, chiều hoặc tối)
- HS lắng nghe.

	Slide 3. Nhận xét chung


	- GV nhận xét bài viết của HS.

* Ưu điểm:

- Nhìn chung các bài viết đều xác định đúng yêu cầu đề bài, viết đủ bố cục 3 phần, trình bày rõ ràng, nội dung miêu tả các phần phù hợp. Hầu hết các bài viết đều hoàn thành khá, có 5 bài viết hoàn thành tốt (Ngân, Hằng, Tấn, Hoàng Anh, Ánh)
* Khuyết điểm:

Tuy nhiên trong bài viết của các em, một số bài làm còn nghèo ý, ít hình ảnh, cảm xúc. Diễn đạt có chỗ còn lủng củng, lặp ý, lặp từ; viết câu còn chưa đầy đủ các bộ phận; mắc lỗi chính tả, dùng từ chưa hợp lí, … 
	

	Slide 4. Hướng dẫn sửa lỗi chính tả
	- GV đưa ra một số lỗi, tổ chức cho HS sửa lại cho đúng

a, Lỗi chính tả

- Qua các bài viết, cô đã tổng hợp được một số lỗi chính tả. Các em sẽ tự sửa lại các lỗi cô đưa ra và viết các lỗi trong bài viết của các em vào phiếu cá nhân và sửa lại cho đúng.
	- HS nhận phiếu cá nhân và sửa lại các lỗi GV đưa ra và viết thêm các lỗi chính tả trong bài viết của mình và sửa lại.

	Slide 5. Sửa lỗi
	- GV chiếu một số phiếu cá nhân của một số em lên để cả lớp nhận xét, rút kinh nghiệm.
- GV nhận xét, chốt lại.

* Lưu ý HS cách phân biệt các phụ âm l/n; tr/ch; gi/d/r; s/x....
	- HS nhận xét, bổ sung.



	
	Lỗi chính tả

Sửa lại

Chốn tìm

Xanh thẩm

Non lớt

Giọt xương

Reo hạt 

……………
Trốn tìm

Xanh thẫm

Non nớt

Giọt sương

Gieo hạt

……...........


	Slide 6. Lỗi dùng từ
	- GV nhận xét về cách dùng từ: Các em dùng từ còn ít hình ảnh, thiếu cảm xúc và chưa hợp lí. Các em theo dõi một số câu văn sau trong phiếu nhóm, xác định lỗi dùng từ và trao đổi nhóm đôi sửa lại cho hợp lí, cho hay hơn.

- Gọi đại diện 2 nhóm trình bày. Lớp nhận xét, góp ý.

- GV nhận xét, chốt lại, đưa ra các từ ngữ có thể thay thế.

VD:
	- HS làm việc nhóm đôi vào phiếu thảo luận. 2 nhóm làm phiếu to dán bảng.

- HS trình bày. Các nhóm khác
 nhận xét, bổ sung.

	
	Lỗi sai

Sửa lại

- Đàn bò đang ăn cỏ.

- Những hột sương còn đọng trên lá lúa.

- Em sẽ bảo vệ sự trong lành của cánh đồng và phát động không ai vứt rác.

- Những bông hoa trong vườn tỏa hương rất thơm.

- Phía chân trời, mặt trời màu đỏ đang từ từ nhô lên.
- Đàn bò đang gặm cỏ.

- Những hạt sương còn đọng trên lá lúa.

- Em sẽ bảo vệ sự trong lành của cánh đồng và vận động không ai vứt rác.
- Những bông hoa trong vườn tỏa hương thơm ngát.

- Phía chân trời, ông mặt trời như quả cầu lửa đỏ ối đang từ từ nhô lên.


	
	- Yc HS đọc bài văn của bạn trong bàn, tìm ra lỗi dùng từ ngữ và yêu cầu bạn sửa.

- GV gọi 1 số nhóm trình bày.

- GV nhận xét, chốt lại.

* Lưu ý HS cách sử dụng từ ngữ hợp lí, dùng từ gợi tả, gợi cảm, sử dụng hình ảnh so sánh, nhân hóa để đối tượng miêu tả thêm sinh động, hấp dẫn.
	- HS đổi chéo bài làm, tìm lỗi dùng từ cho nhau và tự sửa lỗi ra nháp.

- Đại diện 2 -3 nhóm nêu kết quả. Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe.

	Slide 7. Sửa câu
	- GV nêu nhận xét về cách dùng câu: Đa số các em đã biết viết câu, sử dụng quan hệ từ để nối. Tuy nhiên, một số bài làm còn chưa biết tách câu, tách ý; câu văn rời rạc, chưa đủ các bộ phận; trong câu văn còn lặp từ, lập ý. (GV treo bảng phụ) Trên đây là một số lỗi cô đã tổng hợp ở một số bài viết của các em. Các em hãy suy nghĩ, trao đổi nhóm 4 để xác định các lỗi trong các câu văn trên và tìm cách sửa lại cho đúng, cho hay hơn.

- GV gọi lần lượt 3HS đại diện các nhóm lên làm trên bảng phụ.
- GV nhận xét, chốt lại. (Chiếu kq lên màn hình)
	- HS lắng nghe.

- HS trao đổi nhóm 4.

- Mỗi HS làm một phần. Các nhóm quan sát, nhận xét, bổ sung cho nhau.

	
	- Bầu trời lúc này như rộng ra và cao hơn ngoài đồng tiếng hót líu lo của con chim chiền chiện

- Biển không những đẹp biển còn chứa đựng cả một kho tài nguyên quý báu.

- Mặt trời lên hẳn các rặng cây xanh nắng chói chang xuống biển lúa biến màu vàng sậm cánh đồng màu vàng tươi.
- Cánh đồng chín rộ, các bác nông dân đang vui vẻ kéo xe ra cánh đồng mang những hạt thóc vàng ươm về.

	- Bầu trời lúc này như rộng ra và cao hơn. Ngoài đồng, mấy con chim chiền chiện cất tiếng hót líu lo.

- Biển không những đẹp mà biển còn chứa đựng cả một kho tài nguyên quý báu.
- Mặt trời lên hẳn các rặng cây xanh, ánh nắng chói chang xuống biển lúa biến màu vàng sậm của cánh đồng thành màu vàng tươi.

- Cánh đồng đã chín rộ, các bác nông dân ai ai cũng vui vẻ kéo xe ra chở những hạt thóc vàng ươm về nhà.

	
	- GV yc HS trao đổi bài làm của nhau trong nhóm, nêu một số câu bạn còn mắc lỗi diễn đạt, thiếu dấu câu, ... và trao đổi trong nhóm cùng sửa cho nhau.

- Yc 1 số nhóm trình bày kq thảo luận.

- GV nhận xét, chốt lại.

* Lưu ý HS cách sử dụng dấu câu, quan hệ từ nối hợp lí, diễn đạt ý trọn vẹn, ...
	- HS làm việc nhóm 4, giúp nhau tìm lỗi và sửa lỗi về câu.

- Đại diện các nhóm trình bày.

	Slide 8. Học tập những ý, đoạn hay.
	- GV nêu: Đây là các ý văn hay trong một số bài làm của các em, của các anh, chị năm trước, của các bạn trường khác. Các em hãy đọc và tìm ra cái hay của chúng.
	- HS đọc và nêu cái hay của các ý văn.

- HS nêu:

	
	+ Sương tan tạo thành muôn rạch nước nhỏ nâng đỡ những chiếc lá khế vàng như con thuyền trên sóng vừa được cô gió thổi tung lên rồi nhẹ nhàng xoay tròn rơi xuống.
+ Ở đây, lúa đang mơn mởn thì con gái, ngả đầu vào nhau thì thầm trò chuyện. Nhìn xa, cánh đồng là một thảm lúa xanh rờn, nhấp nhô, nhấp nhô theo làn gió sớm.

+ Nghe đâu đây tiếng lá cây không ngớt lời tranh luận. Làn gió nhè nhẹ thoảng qua khiến cho con người dễ chịu và nhẹ nhõm làm sao.

- GV tổng kết: Khi tả cảnh, các em chú ý quan sát, lựa chọn từ ngữ, hình ảnh, tìm ý, lập dàn ý, liên kết các đoạn. Trong bài văn tả cảnh nếu các em biết sử dụng, lựa chọn hình ảnh so sánh, nhân hóa, dùng từ ngữ gợi hình, gợi cảm, ... thì đối tượng tả sẽ trở nên sinh động, hấp dẫn, gần gũi hơn; bài văn của các em sẽ thành công hơn.
	+ Có hình ảnh nhân hóa: nâng đỡ, cô gió, nhẹ nhàng xoay tròn; dùng từ ngữ gợi tả làm cho đối tượng miêu tả trở lên sinh động, thú vị.

+ Hình ảnh so sánh: cánh đồng là một thảm lúa; hình ảnh nhân hóa: ngả đầu làm cho những cây lúa trở lên sinh động, gần gũi.

+ Hình ảnh nhân hóa: tranh luận; từ ngữ gợi hình, gợi cảm: nhè nhẹ, nhẹ nhõm làm cho lá cây, làn gió thêm hấp dẫn, đáng yêu.



	Slide 9. Viết lại một đoạn
	- GV nêu vấn đề: Qua phân tích các lỗi và sửa lỗi; các em hãy chọn một đoạn trong bài văn của mình và viết lại cho hoàn chỉnh hơn, hay hơn.

- GV gọi một số HS đọc lại đoạn mình viết.

- GV nhận xét, khích lệ sự cố gắng của HS.
	- HS chọn và viết lại một đoạn trong bài cho hoàn chỉnh, hay hơn.

- HS đọc. Lớp nhận xét, bổ sung.

	Slide 10. Lời chào, lời chúc
	- GV nhận xét tiết học, tuyên dương những HS có bài viết tốt, bài viết có tiến bộ, những HS có đoạn văn viết lại có tiến bộ nhiều.

- Tổng kết tiết học: Qua tiết trả bài, các em đã rút ra được nhiều kinh nghiệm khi viết văn miêu tả cảnh. Chắc chắn những bài văn miêu tả tiếp theo như tả người các em sẽ viết tốt hơn.

- Dặn HS chuẩn bị bài Cấu tạo của bài văn tả người.
	- HS lắng nghe.

- HS chú ý.
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